BÀI 11. THIÊN NHIÊN VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
(3 tiết)

[bookmark: _GoBack]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực lịch sử và địa lí
- Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vị trí địa lí, một số địa danh tiêu biểu của vùng Duyên hải miền Trung.
- Quan sát lược đồ hoặc bản đồ, tranh ảnh, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi,...) của vùng Duyên hải miền Trung.
- Nêu được một số tác động của môi trường thiên nhiên đối với đời sống và hoạt động sản xuất trong vùng.
- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp phòng chống thiên tai ở vùng duyên hải miền Trung.
2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia thảo luận và phản hồi tích cực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất các ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết các nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Yêu nước, trách nhiệm: Yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực để bảo vệ thiên nhiên.
- Nhân ái: Thể hiện được thái độ cảm thông và sẵn sàng có hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai.
- Chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bản đồ tự nhiên Việt Nam, lược đồ vùng Duyên hải miền Trung.
- Một số hình ảnh, video clip về cảnh thiên nhiên, thiên tai ở miền Trung.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có điều kiện).
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

	*Mục tiêu:
- Kết nối kiến thức của HS đã biết với kiến thức trong bài.
- Tạo hứng thú cho học sinh tiếp nhận bài mới.

	* Cách tiến hành
- GV cho học sinh quan sát một số cảnh thiên nhiên ở vùng Duyên hải miền Trung và trả lời các câu hỏi sau:
1. Đây là những cảnh thiên nhiên nào ở vùng Duyên hải miền Trung ?
2. Kể tên những cảnh thiên nhiên hoặc địa danh ở vùng Duyên hải miền Trung mà em biết.
- GV gọi HS trả lời
- GV nhận xét, biểu dương và dẫn dắt HS vào bài.
	
- HS quan sát







- HS trả lời
- HS lắng nghe

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	1. Vị trí địa lí
Hoạt động 1: Xác định vị trí địa lí của vùng Duyên hải miền Trung
* Mục tiêu: Xác định được vị trí địa lí của  vùng Duyên hải miền Trung trên lược đồ.
· Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Quan sát lược đồ và hoàn thành các nhiệm vụ 
+ Chỉ ranh giới của vùng Duyên hải miền Trung trên lược đồ. Duyên hải miền Trung tiếp giáp với vùng nào, quốc gia nào và biển gì?
+ Xác định vị trí của quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. Hai quần đảo đó thuộc tỉnh, thành phố nào của nước ta?
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và tổng kết.
+ Duyên hải miền Trung nằm ở giữa lãnh thổ nước ta, hẹp ngang, phía bắc giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng; phía Nam giáp vùng Nam Bộ; Phía tây giáp vùng Tây Nguyên và nước Lào; phía đông giáp Biển Đông.
+ Tất cả các tỉnh, thành phố của vùng đều giáp biển. Vùng biển có nhiều đảo, quần đảo; trong đó, quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.
2. Đặc điểm thiên nhiên
Hoạt động 2: Tìm hiểu về một trong những đặc điểm thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung
*Mục tiêu: 
- Xác định được vị trí dãy Trường Sơn, Bạch Mã, đèo Hải Vân, một số đồng bằng và Di sản Thiên Nhiên Thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng ở vùng Duyên hải miền Trung.
- Trình bày được một trong những đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi) của vùng Duyên hải miền Trung.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 6, tổ chức cho HS làm việc theo nhóm và hoàn thành Phiếu học tập sau:
+ Nhóm 1, 2:
· Xác định trên lược đồ dãy Trường Sơn, Bạch Mã, đèo Hải Vân, một số đồng bằng và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
·  Trình bày đặc điểm địa hình của vùng Duyên hải miền Trung.
· Nêu một số nét tiêu biểu về Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng.
+ Nhóm 3, 4:
· Trình bày đặc điểm khí hậu ở Duyên hải miền Trung.
· Tại sao có sự khác biệt về khí hậu giữa phần phía bắc và phía nam dãy Bạch Mã.
+ Nhóm 5, 6:
· Kể tên một số sông ở vùng Duyên hải miền Trung.
· Trình bày đặc điểm sông ngòi của vùng Duyên hải miền Trung.
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và tổng kết.	
+ Duyên hải miền Trung có địa hình đa dạng. Phần phía tây là dãy Trường Sơn, phía đông là dải đồng bằng nhỏ, hẹp và bị chia cắt bởi các dãy núi đâm ngang về phía biển. Ven biển có nhiều cồn cát, đầm, phá, ...
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa; mùa mưa và bão tập trung vào thu đông; có sự khác biệt giữa phần phía bắc và phần phía nam dãy Bạch Mã. Phần phía bắc có mùa hạ nóng khô, mùa đông lạnh. Phần phía nam có mùa mưa và mùa khô. Đây là vùng chịu nhiều ảnh hưởng của bão và gió Tây khô nóng nhất nước ta.
+ Vùng Duyên hải miền Trung có sông ngoài dày đặc. Do địa hình hẹp và ngang nên sông thường ngắn, dốc. Nước sông có hai mùa, mùa lũ và mùa cạn. Nước lũ ở các sông của vùng thường lên nhanh và rút nhanh.
3. Tác động của môi trường thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất.
Hoạt động 3: Tìm hiểu tác động của môi trường thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất của vùng Duyên hải miền Trung
*Mục tiêu: Nêu được một số thuận lời và khó khăn của môi trường thiên nhiên đến đời sống và sản xuất của người dân vùng Duyên hải miền Trung.
· Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 3
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Đọc thông tin, quan sát hình 3, 4 và thực hiện yêu cầu:
+ Nêu những thuân lợi của môi trường thiên nhiên đến hoạt động sản xuất và đời sống ở Duyên hải miền Trung.
+ Kể tên một số thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung. Nêu hậu quả của thiên tai đối với sản xuất và đời sống của người dân miền Trung.
- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả, các HS khác bổ sung nội dung.
- GV nhận xét, đánh giá và tổng kết:	
+ Thuận lợi: có đồng bằng, biển thuận lợi cho việc trồng trọt và khai thác, nuôi trồng thủy sản; nhiều bãi biển đẹp và di sản thiên nhiên thuận lợi cho phát triển du lịch.
+ Một số thiên tai ở miền Trung: bão, lũ lụt, hạn hán,... Hậu quả: phá hủy nhà cửa và các công trình, gây thiệt hại về người; cây trồng, vật nuôi bị chết do lũ lụt, hạn hán; thiếu nước sinh hoạt và sản xuất,...
- GV cho HS xem một số hình ảnh về thiên tai.
4. Một số biện pháp phòng chống thiên tai
Hoạt động 4: Đề xuất một số biện pháp phòng chống thiên tai
*Mục tiêu:
- Đề xuất được một số biện pháp phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung.
- Thể hiện thái độ cảm thông và sẵn sàng có hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai.
· Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Đề xuất một số biện pháp phòng chống thiên tai ở vùng Duyên hải miền Trung.
+ Em đã và sẽ làm gì để chia sẻ với người dân gặp thiên tai?
- GV cho các nhóm làm việc, trưng bày sản phẩm của mình xung quanh lớp. Các nhóm lần lượt tham quan sản phẩm của các nhóm khác.
- GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá và tổng kết:
+ Một số biện pháp phòng chống thiên tai: trồng cây phi lao ven biển để ngăn gió di chuyển các cồn cát vào sâu trong đất liền; bảo vệ và trồng rừng đầu nguồn; xây dựng các công trình thủy lợi; dự báo thời tiết;...
+ Hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai: ủng hộ quần áo, sác, vở,.. kêu gọi các bạn cùng hành động.
	





- HS thực hiện
- HS thảo luận nhóm







- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe





























- HS thảo luận nhóm hoàn thành Phiếu học tập.
















- Trình bày kết quả thảo luận của nhóm trước lớp. Các nhóm khác chú ý lắng nghe và bổ sung.
- HS lắng nghe






































- Chia nhóm
- 1- 2 HS đọc lại yêu cầu.
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi










- Trình bày kết quả thảo luận của nhóm trước lớp.
- Lắng nghe













- HS quan sát










- HS chia nhóm và hoàn thành nhiệm vụ






- HS tham quan sản phẩm các nhóm



- Trình bày kết quả thảo luận của nhóm trước lớp
- HS chú ý lắng nghe








	`

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

	*Mục tiêu: Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong bài.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4, hoàn thành các câu hỏi trong SGK.
+ Câu 1. Tóm tắt một đặc điểm thiên nhiên (địa hình, khí hậu hoặc sông ngòi) và tác động của nó đối với đời sống, sản xuất của người dân ở vùng Duyên hải miền Trung.
+ Câu 2. Em sẽ làm gì để chia sẻ và giúp đỡ người dân khi họ gặp phải thiên tai?
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung.
- GV biểu dương các nhóm 
	


- HS thảo luận nhóm để hoàn thành các câu hỏi trong SGK






- Trình bày kết quả thảo luận của nhóm trước lớp
- Lắng nghe

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	* Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.
* Cách tiến hành:
Lựa chọn 1 trong 2 nhiệm vụ sau:
+ Nhiệm vụ 1. Hãy viết các việc cần làm trước, trong và sau lũ lụt.
+ Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu và giới thiệu một cảnh quan thiên nhiên ở vùng Duyên hải miền Trung.(HS đã chuẩn bị trước)
- GV chia HS thành các nhóm nhỏ (4 – 6 HS/nhóm).
- GV mời đại diện nhóm HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- GV nhận xét, biểu dương và tổng kết kiến thức.
* CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Bài 12 – Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung
	


- Các nhóm sẽ bốc thăm lựa chọn nhiệm vụ và thực hiện yêu cầu bài tập.





- Đại diện nhóm HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- HS lắng nghe


- HS lắng nghe




- HS ghi nhớ nhiệmvụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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BÀI 13: CỐ ĐÔ HUẾ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực chung
· Tự chủ và tự học: Tự giác, chủ động học tập và tham gia vào các hoạt động
· Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận, hợp tác làm việc theo nhóm
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo:Tiếp nhận được thông tin từ tranh, ảnh, đưa ra được một số biện pháp giải quyết các vấn đề đơn giản.
2. Năng lực đặc thù
· Xác định được vị trí của Cố đô Huế trên bản đồ hoặc lược đồ.
· Mô tả được vẻ đẹp của của cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự và một số công trình tiêu biểu như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, các lăng của vua Nguyễn.
· Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến cố đô Huế.
· Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và giữ gìn giá trị của cố đô Huế.
3. Phẩm chất
· Biết yêu quý, xây dựng quê hương đất nước
· Bày tỏ lòng yêu thích môn Lịch sử - Địa lí 
· Chăm chú lắng nghe bài giảng, hoàn thành các bài tập
· Có trách nhiệm hoàn thành các yêu cầu được giao 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên 
- SGK Lịch sử và Địa lí 4, tranh ảnh, lược đồ hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Bài giảng điện tử
2. Học sinh
- SGK Lịch sử và Địa lí 4, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 1

	1. KHỞI ĐỘNG
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, sự hứng thú cho học sinh trước giờ học.
- Nêu vấn đề, giúp HS huy động những kiến thức, hiểu biết của bản thân về Cố đô Huế.
*Cách tiến hành:
-  GV chiếu video về cố đô Huế và yêu cầu HS quan sát.
- GV yêu cầu học sinh suy nghĩ và chia sẻ những điều em biết về cố đô Huế: Cố đô Huế có những cảnh quan thiên nhiên, những công trình tiêu biểu và có câu chuyện lịch sử liên quan nào? 
- GV nhận xét, kết luận:
- GV dẫn dắt HS vào bài học.
	







· HS quan sát video.

- HS chia sẻ
+ Em biết cố đô Huế có: Cầu Trường Tiền, sông Hương….



- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới

	2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 1: Vị trí địa lí
* Mục tiêu
- HS xác định được vị trí địa lý của Quần thể di tích Cố đô Huế
* PPDH: Hợp tác
* Cách tiến hành
- GV mời HS đọc yêu cầu và thông tin.
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi:
+ Đọc thông tin và quan sát hình 2
+ Xác định vị trí địa lý của quần thể di tích Cố đô Huế trên bản đồ.
- Cho HS thảo luận trong 2 phút theo nhóm đôi.
- Mời đại diện các nhóm lên bảng trình bày








- Mời HS nhận xét, GV chốt lại kiến thức. 

Hoạt động 2: Vẻ đẹp cố đô Huế
* Mục tiêu: 
- HS mô tả được vẻ đẹp thiên nhiên của cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ, Kinh thành Huế.
* PPDH: Trực quan, đóng vai
* Cách tiến hành:
- GV mời HS đọc thông tin đầu mục trong SGK.
a. Sông hương:
- Cả lớp quan sát video về sông Hương và trả lời câu hỏi:
+ Những hình ảnh nào được nhắc đến trong video? 
[image: ]

- GV nhận xét, chốt lại. 
- Yêu cầu HS đọc thông tin về sông Hương trong sách giáo khoa. 
- HS thực hiện mô tả qua hình ảnh:
+ Hoạt động cá nhân: Mô tả hình ảnh sông Hương 
- GV mời 1, 2 HS  mô tả.









- GV mời một số ý kiến nhận xét của cả lớp
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt lại nội dung. 


b. Núi Ngự: 
[image: ]

- GV dẫn dắt giới thiệu về núi Ngự
- Yêu cầu HS đọc thông tin về Núi Ngự. 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 
trong 3 phút và mô tả vẻ đẹp thiên nhiên của Cố đô Huế qua hình ảnh Núi Ngự. 
- GV mời 1,2 nhóm thực hiện mô tả







- GV yêu cầu một vài nhóm nhận xét 

- GV nhận xét, tuyên dương chốt nội dung.
c. Chùa Thiên Mụ
 
- GV yêu cầu HS đọc thông tin của chùa thiên Mụ 
- GV tổ chức cho HS đóng vai theo nhóm đôi: 1 bạn đóng vai phóng viên, 1 bạn đóng vai du khách. Các nhóm thảo luận trong vòng 2 phút.
- GV mời HS lên  quan sát tranh và đóng vai:



[image: ]


















- GV mời các nhóm nhận xét
- GV tổng kết, nhận xét



d. Kinh Thành Huế
- Yêu cầu HS đọc thông tin.
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 để thực hiện mô tả trong thời gian 2 phút. Sau thời gian thảo luận GV mời một bạn đóng vai phóng viên đi khảo sát kết quả của các nhóm.


[image: ]

- GV mời HS nhận xét
- GV tổng kết, nhận xét



	






· HS đọc

- HS lắng nghe




· HS thảo luận theo nhóm

- HS trình bày
· Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, lăng Tự Đức thuộc Thành phố Huế
· Lăng Minh Mạng Thuộc Thị xã Hương Trà
· Lăng Khải định thuộc thị xã Hương Thuỷ
 + Cố đô Huế trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
- HS nhận xét, lắng nghe.










- HS đọc


- HS thực hiện

- HS quan sát và trả lời 
+ Hình ảnh cây hoa phượng nở đỏ rực
+ Hình ảnh dòng sông hương 
+ Cầu trường Tiền trải dài 







- HS lắng nghe. 
- HS đọc thông tin 

- HS thực hiện

- Một vài học sinh chia sẻ:
  Sông Hương chảy quanh thành phố Huế. Nước sông Hương có màu xanh ngọc. Các di tích lịch sử cổ kính kết hợp cảnh đẹp thiên nhiên tạo nên vẻ đẹp thơ mộng. Nối hai bờ sông là hình ảnh cây cầu Trường Tiền nổi tiếng nhất ở Huế.

 - HS nhận xét 

- HS chú ý, lắng nghe. 















- HS lắng nghe. 
- HS đọc


- HS thảo luận theo nhóm


- Đại diện một vài nhóm mô tả: 
+ Núi Ngự nằm cách thành phố Huế khoảng 4km về phía Nam. Trước đây, Núi Ngự được coi như hệ thống thành lũy tự nhiên, đồ sộ, kiên cố bảo vệ kinh thành Huế. Ngày nay núi Ngự vẫn rợp bóng thông xanh mát.
- Đại diện các nhóm nhận xét phần chia sẻ của nhóm bạn. 
- HS theo dõi lắng nghe



- HS đọc

- HS làm việc theo nhóm



- HS đóng vai;

	Phóng viên
	Khách du lịch 

	- Bạn có thể giới thiệu về bản thân không?
- Bạn có thể cho mình biết một vài điều về chùa Thiên Mụ mà bạn biết được không?

















- Sau khi tham
quan chùa Thiên Mụ bạn có cảm nhận như thế nào?
	- Mình tên là A đến Huế để du lịch.

- Chùa Thiên Mụ là một ngôi chùa cổ nằm ở phía Tây của TP Huế. Chùa Thiên Mụ nằm trên một ngọn đồi bên dòng sông Hương thơ mộng. Điểm nhấn của chùa là tòa tháp Phước Duyên cao 22m, gồm 7 tầng và có hình bát giác. 
Bao quanh Chùa Thiên Mụ là một rừng thông rất rộng lớn và mát mẻ. 
- Mình rất ấn tượng với vẻ đẹp này.
 



- HS nhận xét
- HS lắng nghe




- HS đọc
- HS làm việc theo nhóm.

- HS thực hiện phỏng vấn và trả lời:
+ Kinh thành Huế xây dựng cách đây 200 năm, thời gian xây dựng mất 30 năm và Kinh thành Huế vô cùng rộng lớn với chu vi 9km,  có hình gần như vuông, đường chia ô cờ. Có 3 vòng thành là Kinh thành, Hoàng thành, Tử Cấm thành.
Kinh thành Huế mang vẻ đẹp rất cổ kính, kiến trúc đồ sộ, lâu đời.



· HS nhận xét
· HS lắng nghe

	3. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
*Mục tiêu: 
- Củng cố, mở rộng  cho HS kiến thức về Cố đô Huế
* PPDH: Trực quan, Trò chơi
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS quan sát hình ảnh và giới thiệu về một số số địa điểm, công trình khác thuộc quần thể di tích cố đô Huế.
+ Lăng Tự Đức ( Khiêm Lăng) 
[image: ]
· Lăng Khải Định[image: ]

+ Lăng Minh Mạng: 
[image: ]

-  GV tổ chức cho HS chơi “Cóc vàng thông minh” , GV sẽ chiếu lần lượt các câu hỏi, HS sẽ nhanh tay giành quyền trả lời, với mỗi câu trả lời đúng HS sẽ nhận được các phần quà.
Câu 1: Chùa Thiên Mụ nằm ở phía nào của TP Huế?
Câu 2: Cầu Trường Tiền bắc qua sông gì?
Câu 3: Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm nào?
Câu 4: Kinh thành Huế được xây dựng và hoàn thành sau?
Câu 5: Các công trình lăng tẩm thuộc cố đô Huế liên quan đến triều đại nào?
- GV tổng kết, tuyên dương
- Dặn dò HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết học sau. 
	





- HS quan sát, lắng nghe






























- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi. 
- HS tham gia chơi, trả lời các câu hỏi.


Câu 1: phía Tây

Câu 2: sông Hương

Câu 3: năm 1993

Câu 4: 30 năm

Câu 5: Triều Nguyễn


- HS lắng nghe, ghi nhớ.













	TIẾT 2

	1. KHỞI ĐỘNG
*Mục tiêu
- Củng cố kiến thức đã học, ổn định lớp học.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nhắc lại bài đã học ở tiết trước.
- Em yêu thích, ấn tượng nhất với địa điểm nào thuộc quần thể di tích cố đô Huế.
· GV nhận xét, dẫn dắt vào tiết học.

	




- HS nhắc lại

- HS trả lời


- HS lắng nghe

	2. KHÁM PHÁ
Hoạt động 3: Các câu chuyện lịch sử
*Mục tiêu:
-  HS kể lại được câu chuyện Hoàng Thái hậu Từ Dũ dạy con và câu chuyện Vua Tự Đức đổi tên lắng.
* PPDH: Hợp tác
* Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS đọc các câu chuyện
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm 4 thảo luận trong thời gian 5 phút kể lại hai câu chuyện.
- GV mời các nhóm lên bảng kể chuyện. [image: ]

[image: ]


- GV mời các nhóm nhận xét
- GV tổng kết, tuyên dương.
Hoạt động 4: Một số biện pháp bảo tồn và giữ gìn giá trị Cố đô Huế
* Mục tiêu: 
- HS đề xuất được một số biện pháp bảo tồn và giữ gìn giá trị Cố đô Huế
* PPDH: Trò chơi
* Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành 2 nhóm và  tổ chức trò chơi” Tiếp sức” , trong thời gian 3 phút nhóm nào viết được nhiều biện pháp đúng và nhanh nhất thì nhóm đó sẽ giành chiến thắng.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm trong thời gian 2 phút
- GV mời đại diện các nhóm lên bảng tham gia chơi.






- GV tổng kết, chốt lại đáp án.
	









- HS thực hiện yêu cầu

- HS Hoạt động 

- Đại diện một vài nhóm lên bảng kể chuyện.
+ Chuyện Hoàng Thái hậu Từ Dũ dạy con:
+ Chuyện Vua Tự Đức đổi tên lăng: 



















- HS nhận xét
- HS lắng nghe









- HS lắng nghe 



- HS thực hiện 

- HS tham gia chơi 
Các biện pháp: 
+ Hạn chế các phương tiện vào đại nội, trồng nhiều cây xanh, không xả rác bừa bãi. 
+ Tích cực quảng bá các hình ảnh Cố đô Huế đến các du khách trong và ngoài nước 
- HS lắng nghe



	    3. VẬN DỤNG
* Mục tiêu: 
- Giúp HS vận dụng những kiến thức, hiểu biết về cố đô Huế để đề xuất các ý tưởng quảng bá hình ảnh cố đô Huế hoặc thiết kế bưu thiếp chủ đề cố đô Huế.
*PPDH: Thực hành - luyện tập
*Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS lựa chọn 1 trong 2 hoạt động để thực hiện theo nhóm 4 trong thời gian 5 phút.
+ Hoạt động 1: Đề xuất các ý tưởng quảng bá hình ảnh cố đô Huế
Lưu ý: Trình bày các ý tưởng trên giấy A4, có trang trí, minh hoạ
+ Hoạt động 2: Thiết kế bưu thiếp chủ đề cố đô Huế.
Lưu ý: Bưu thiếp có chiều dài 12cm, chiều rộng 9cm.
Mặt trước có hình ảnh về công trình kiến trúc hoặc cảnh đẹp của cố đô Huế.
- GV mời các nhóm lên bảng chia sẻ ý tưởng, sản phẩm của nhóm theo các hoạt động mà nhóm đã lựa chọn.
- GV tổng kết, nhận xét
	








- HS lựa chọn hoạt động và thực hiện theo nhóm.

+Viết các thông  điệp để quảng bá các di tích của cố đô Huế đến. 


+ Thiết kế bưu thiếp chủ đề có đô Huế.





- Đại diện HS lên bảng trình bày


- HS lắng nghe.

	4. CỦNG CỐ
- GV mời HS nhắc lại tên bài, các nội dung của tiết học:
+ Các câu chuyện em đã được học 
- GV dặn dò HS về nhà học bài cũ và chuẩn bị bài mời.
	
- HS nhắc lại


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( nếu có )


BÀI 14: PHỐ CỔ HỘI AN ( 2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.1. Năng lực đặc thù
Năng lực lịch sử và địa lý
- Xác định được vị trí địa lý của phố cổ Hội An trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Mô tả một số công trình kiến trúc tiêu biểu của phố cổ hội an ( Nhà cổ, phố cổ người Hoa, chùa Cầu Nhật Bản...) có sử dụng tư liệu ( tranh ảnh...)
- Đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị  của phố cổ hội An.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học:  Sưu tầm tranh ảnh về phố cổ Hội An
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, trình bày kết quả trong nhóm và báo cáo kết quả trước lớp.
3. Phẩm chất
Yêu nước: Yêu quê hương và tự hào về lịch sử quê hương, đất nước.
Chăm chỉ: Hoàn thành nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
Trách nhiệm:  Có trách nhiệm với bản thân, quê hương đất nước
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Lược hành chính  và các hình ảnh các công trình kiến trúc  tiêu biểuở phố cổ Hội An
- Tờ tiền mệnh giá 20 000 đồng
- Máy tính, máy chiếu hoặc tivi (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động    
a. Mục tiêu: 
- Kết nối  được kiến thức của học sinh với nội dung kiến thức trong bài
- Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS.
b. Cách tiến hành
-- HS đọc thầm lại nội dung và yêu cầu:
 ? Công trình kiến trúc trong hình tên là gì ? ở đâu(nhiều HS chia sẻ)
? Nêu hiểu biết của em về công trình và địa điêm đó
- GV cho HS xem video toàn cảnhvề phố cổ Hội An và dẫn dắt HS vào bài học: : https://www.youtube.com/watch?v=YpeoYLg-ih8
 2. Khám phá 
Hoạt động 1: Xác định Vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên lược đồ
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Xác định được vị trí địa lí và tên gọi khác của phố cổ Hội An trên lược đồ
- GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận nhóm (4HS/nhóm).
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Đọc thông tin, quan sát hình 1 và thực hiện yêu cầu:
+ Phố cổ Hội An nằm ở  phường nào? Thuộc thành phố nào? Thuộc tỉnh nào
+ Nằm cạnh con sông nào?  Cách thành phố Đà Nẵng bao nhiêu km?
- GV hướng dẫn (nếu HS trong nhóm lúng túng)
- GV yêu cầu HS thực hành chỉ và giới thiệu về phố cổ Hội An trên lược đồ
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+  Phố cổ Hội An nằm ở  phường Minh An Thuộc thành phố Hội An,  tỉnh Quảng Nam
+ Phố cổ Hội An nằm ven sông Thu Bồn, Cách thành phố Đà Nẵng 30 km
2.1. Một số công trình kiến trúc nổi tiếng ở Hội An
Hoạt động 2: Mô tả một số công trình kiến trúc tiêu biểu của phố cổ Hội An
a. Mục tiêu: Mô tả một số công trình kiến trúc tiêu biểu của phố cổ Hội An: nhà cổ Phùng Hưng, hội quán Phúc Kiến (hội quán của người Hoa ), chùa cầu nhật Bản sử dụng tư liệu ( tranh ảnh, câu chuyện).
b. Cách tiến hành
- GV chuẩn bị phiếu học tập 
- GV cho HS  thảo luận  nhóm 4 ( chọn 1 trong 3 công trình kiến trúc
	























- HS  thảo luận nhóm 4 lắng nghe






HS thực hành thảo luận nhớm (3 phút)
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu 
- HS nghe, quan sát.















- HS thảo luận và thực hành phiếu học tập trong nhóm 



	PHIẾU HỌC TẬP

	STT
	Tên công trình
	Điểm nổi bật về kiến trúc
	Hình ảnh/ vẽ minh họa

	1

	Nhà cổ Phùng Hưng
	........
	

	2

	Hội quán phúc Kiến
	....
	

	3

	Chùa Cầu

	......
	



	- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm làm cùng nội dung nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 
	STT
	Tên công trình
	Điểm nổi bật về kiến trúc

	1

	Nhà cổ Phùng Hưng
	Hai mắt cửa, trần gỗ uốn cong ở hiên tầng 2, mái nhà ở gian giữa có 4 hướng.....

	2

	Hội quán phúc Kiến
	Kiến trúc bề thế, trang trọng, chạm khắc tinh xảo, sống động, màu sắc sặc sỡ...

	3

	Chùa Cầu

	Bắt qua lạch nhỏ; chùa và cầu gắn với nhau thành một thể thống nhất

	
	
	



	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả hoạt động.





















	2.3. Một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An
Hoạt động 3: Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ.
A.Mục tiêu: Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ.
b. Cách tiến hành
 GV cho HS đọc thông tin và quan sát hình  SGK.
- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2, thảo luận  và cho biết: 
? Những biện pháp đã  được thực hiện tốt trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hội An
? Những vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy si sản văn hóa Hội An





- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.Luyện tập
a.Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong bài
b .Cách tiến hành
- GV mời 1 HS đọc câu hỏi 1 phần luyện tập.
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 2 nhiệm vụ sau:
Dựa vào thông tin trong mục 2, em hãy hoàn thành bảng thống kê công trình kiến trúc tiêu biểu ở Hội An theo gợi ý dưới đây
[image: IMG_256]
- GV mời các nhóm lên bảng lớp chia sẻ trước lớp.
- GV mời cả lớp cùng lắng nghe và đánh giá kết quả.
	








· HS đọc thông tin

- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi
+ Các biện pháp đã  được thực hiện tốt trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hội An:
- Trùng tu di sản thường xuyên
- Xây dựng không gian  xanh
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
..........
+ Những vấn đề ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy si sản văn hóa Hội An
- Thiên tai, lũ lụt, đô thị hóa

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.




- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ học tập.


	Tên công trình
	Nét kiến trúc độc đáo
	Biện pháp bảo tồn, phát huy

	Chùa Cầu
	Dài khoảng 18 m, rộng khoảng 3 m; có kiến trúc pha trộn của Nhật Bản, Trung Hoa và Việt Nam. Tất cả hệ khung của công trình làm bằng gỗ, có ba hệ mái tương ứng với ba phần cầu. Mái công trình lợp ngói âm dương với những chi tiết trang trí tinh xảo. Đặc biệt có những đồ gốm men lam được khảm trên mái.
	- Có ý thức bảo vệ các công trình trong khu phố cổ;

- Tiến hành trùng tu các công trình đã xuống cấp trong khu phố cổ;
- Tích cực tuyên truyền, quảng báo vẻ đẹp của phố cổ Hội An.

	Hội quán Phúc Kiến
	Hội quán Phúc Kiến là nơi sinh hoạt cộng đồng của người Hoa cùng quê đến Hội An buôn bán và là nơi để thờ cúng các vị tiền hiền, các vị thần che chở cho cuộc sống của người dân địa phương. Hội quán được xây dựng theo kiểu đền miếu cổ Trung Hoa với mái lợp ngói ống.
	

	Nhà cổ Phùng Hưng
	Có kết cấu hai tầng với dạng nhà ống, hẹp ở chiều ngang và chiều sâu khá dài. Những lớp ngói âm dương đều tăm tắp được tính toán theo thuật phong thuỷ ngũ hành tạo nên một sắc thái đặc trưng. Không gian bên trong nhà chính thiết kế rộng rãi, dành cho buôn bán với chỗ bán hàng, kho hàng và phòng thờ.
	

	? Tại sao Chùa Cầu được sử dụng làm biểu tượng của phố cổ Hội 








- GV nhận xét tuyên dương học sinh.
4. Vận dụng trải nghiệm.
* Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học đề giới thiệu và thiết kế các sản phẩm về phố cổ Hội An
* Cách tiến hành:
- Gv y/c hs lựa chọn một trong hai nhiệm vụ dưới đây:
1. Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một công trình kiến trúc nổi tiếng của Hội An mà em yêu thích.
2. Thiết kế “Sổ tay hướng dẫn du lịch văn minh ở phố cổ Hội An” dành cho học sinh, trong đó có các lưu ý về giữ gìn môi trường và bảo vệ di sản.
+ Nhận xét, tuyên dương  học sinh.
5. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học 
+ Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
+ Đọc trước Bài 15
	- Chùa Cầu mang những giá trị lịch sử và văn hóa vô cùng to lớn với người dân nơi đây. Năm 1990 Chùa Cầu được nhà nước công nhận là di tích lịch sử – văn hoá cấp quốc gia và hình ảnh của nó được khắc họa trên tờ tiền polymer 20.000 đồng hiện hành của Việt Nam. Chính vì vậy mà khi nhắc đến phố cổ Hội An người t nhớ ngay đến Chùa Cầu.











- HS thực hiện cá nhân ở nhà, có thể thực hiện cùng người thân tạo sự kết nối trong giáo dục.








- Cá nhân xem lại bài.

- 2-3 HS nêu lại nội dung chính của bài.
- Cá nhân nghe, quan sát.



- Cá nhân nghe, quan sát.
và thực hiện yêu cầu.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
BÀI 15
THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- Xác định được vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên, các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ hoặc lược đồ.
-  Trình bày được được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của Tây Nguyên: 
+ Các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Di Linh.
+ Khí hậu có hai mùa rõ rệt mùa mưa, mùa khô.
- Nêu được vai trò của của rừng đối với tự nhiên và đối với hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Tây Nguyên.
- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ rừng.
2. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tự tin khi trình bày ý kiến; biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Đề xuất việc làm góp phần bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên. 
3. Phẩm chất.
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ cây và bảo vệ môi trường xung quanh; bảo vệ rừng.  
- Chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-  Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam (HĐ1)
- Tranh ảnh về cao nguyên ở Tây Nguyên (HĐ2).
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu:
*Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học để HS tiếp nhận tốt bài mới.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt vào bài mới.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS quan sát tranh thác Prenn.	
- Yêu cầu HS nêu cảm nhận của em về thác Prenn.
+ Theo em, vùng nào của nước ta có nhiều thác nước đẹp nổi tiếng?
- GV dẫn dắt HS vào bài học: 
     Tây Nguyên hay vùng cao nguyên Nam Trung Bộ, mời các em cùng tìm hiểu vị trí, đặc điểm về địa hình, khí hậu của vùng Tây Nguyên qua bài “ Thiên nhiên vùng Tây Nguyên” 
	- HS quan sát hình ảnh, nêu cảm nhận của em về thác Prenn.

- HS trả lời.


- HS lắng nghe.

	2. HĐ hình thành KT mới:
 Hoạt động 1: Tìm hiểu Vị trí địa lí vùng Tây Nguyên:
- Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên trên lược đồ và bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.
     + Trình bày được vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu nhiệm vụ: QS lược đồ hình 2( Tr 82-SGK), em hãy:
+ Chỉ danh giới của Tây Nguyên trên H2.
+ Cho biết vùng Tây Nguyên tiếp giáp với những vùng nào, quốc gia nào?


+ Vùng Tây Nguyên gồm những tỉnh nào theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Mời 2-3HS lên bảng chỉ vị trí của vùng
Tây Nguyên trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.
- GV nhận xét, chốt KT: 
+ Tây Nguyên là vùng duy nhất ở nước ta không giáp biển; gồm 5 tỉnh theo thứ tự từ Bắc vào Nam: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông và Lâm Đồng.
+ Khu vực Tây Nguyên tiếp giáp với: Lào, Cam-pu-chia; vùng Duyên hải miền Trung và vùng Nam Bộ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu thiên nhiên Tây Nguyên. (làm việc nhóm 2)
*Địa hình:
  Quan sát hình 2 và bảng 1( Tr 82-SGK), em hãy:
• Xác định vị trí các cao nguyên ở vùng Tây Nguyên. Nêu tên cao nguyên cao nhất và cao nguyên thấp nhất.
• Trình bày đặc điểm địa hình của vùng Tây Nguyên.
- GV nhận xét, tuyên dương từng nhóm.
- Mời 1-2 HS chỉ vị trí các cao nguyên trên Hình 2, đọc tên các cao nguyên theo hướng từ Bắc Nam.
+ Dựa vào bảng 1, em hãy xếp các cao nguyên...từ thấp cao?
- GV cùng HS nhận xét, chốt kết quả:
+ Em hãy chia sẻ thông tin về một cao nguyên em đã tìm hiểu?
- GV nhận xét và cung cấp thêm cho HS hiểu về đặc điểm của các cao nguyên.
- GV chốt đặc điểm địa hình của vùng Tây Nguyên: Địa hình của vùng Tây Nguyên bao gồm nhiều cao nguyên với mặt bằng rộng lớn và có độ cao khác nhau.
*Khí hậu:
- GV đưa ra yêu cầu:
+ Dựa vào bảng 2, em hãy nhận xét về nhiệt độ trung bình tháng; lượng mưa vào mùa mưa và mùa khô ở Pleiku.
+ Đọc thông tin và quan sát các hình 4, 5, em hãy nêu nét điển hình của khí hậu ở vùng Tây Nguyên.
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.
- GV chốt đặc điểm khí hậu của vùng Tây Nguyên: Ở Tây Nguyên, khí hậu có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thông thường có những ngày kéo dài liên miên. Mùa khô trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở.
*Sông ngòi: 
 Đọc thông tin và quan sát hình 2, em hãy:
+  Đọc tên một số sông ở vùng Tây Nguyên.


+  Trình bày đặc điểm sông ngòi ở vùng Tây Nguyên.
- GV nhận xét.

*Rừng: 
- GV nêu yêu cầu: Đọc thông tin và quan sát hình 7, em hãy:
+ Kể tên một số kiểu rừng ở vùng Tây Nguyên?

+ Trình bày đặc điểm rừng ở vùng Tây Nguyên?



- Đọc thông tin mục 3( SGK) và kết hợp với hiểu biết của bản thân, em hãy:
+  Cho biết tại sao rừng có vai trò quan trọng đối với tự nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân ở vùng Tây Nguyên.





+  Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên.



- GV nhận xét, tuyên dương HS.
+ Bảo vệ rừngcũng là một biện pháp bảo vệ MT, ở quê em không có rừng thì em cần làm gì để bảo vệ MT?
	- HS làm việc cá nhân. 

- Một số HS lên chỉ lược đồ và trình bày.
+ Khu vực Tây Nguyên tiếp giáp với: vùng Duyên hải miền Trung và vùng Nam Bộ.; với Lào, Cam-pu-chia. 
+ Gồm 5 tỉnh theo thứ tự từ Bắc vào Nam: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông và Lâm Đồng.








- HS lắng nghe.








- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi: 
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS lên chỉ và đọc các cao nguyên:  Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh

- HS trình bày: Sắp xếp các cao nguyên theo thứ tự từ thấp đến cao là: Đắk Lắc, Kon Tum, Pleiku, Di Linh, Lâm Viên.
- HS chia sẻ:
VD:  Cao nguyên Lâm Viên  có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu và sông, suối, có nhiều thác ghềnh. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của các loại trái cây,...





- HS thảo  luận nhóm 4.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.












- HS làm việc cá nhân.
- HS trình bày- HS khác nhận xst, bổ sung:
+ Một số sông ở vùng Tây Nguyên là: sông Sê San; sông Srê Pôk; sông Ba; sông Đồng Nai,…
+ Do chảy qua các vùng có độ cao khác nhau nên sông ở Tây Nguyên nhiều thác ghềnh.
- HS làm việc cá nhân.

+ Một số kiểu rừng ở vùng Tây Nguyên: rừng khộp; rừng lá kim; rừng rậm nhiệt đới.
+ Đặc điểm rừng của Tây Nguyên:
- Tây Nguyên là vùng còn có nhiều rừng tự nhiên nhất nước ta. Ở đây có nhiều kiểu rừng, trong đó nhiều nhất là rừng rậm nhiệt đới.
- Hiện nay, diện tích rừng tự nhiên ở Tây Nguyên đã giảm.
- HS trình bày cá nhân:

+  Rừng có vai trò rất lớn đối với tự nhiên của vùng Tây Nguyên:
- Rừng giữ đất, giữ nước, điều hoà khí hậu và hạn chế thiên tai.
- Rừng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật.
- Rừng còn cung cấp gỗ, nguyên liệu, dược liệu cho đời sống và hoạt động sản xuất.
+ Một số biện pháp bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên:
- Ngăn chặn tình trạng phá rừng;
- Khai thác rừng hợp lí;
- Giao đất, giao rừng cho người dân chăm sóc, bảo vệ:…

+ Tích cực trồng và bảo vệ cây xanh.


	3. HĐ Luyện tập
- Mục tiêu:  Củng cố các kiến thức, kĩ năng  đã học, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác.
- Cách tiến hành:

	+ Chia sẻ những điều em đã biết được về vùng Tây Nguyên (Làm việc nhóm 4)
- GV mời 1 HS đọc câu hỏi 1 phần luyện tập.
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 3 nhiệm vụ sau:
+ Xác định vị trí của vùng Tây Nguyên và các cao nguyên ở vùng này trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.
+ Trình bày một đặc điểm thiên nhiên của vùng Tây Nguyên. Hãy tìm kiếm và chia sẻ thông tin về ảnh hưởng của đặc điểm đó đối với đời sống và sản xuất của người dân nơi đây.
+ Hãy vẽ vào vở sơ đồ thể hiện vai trò của rừng đối với tự nhiên, đời sống và sản xuất của người dân ở vùng Tây Nguyên. Tìm một số ví dụ minh hoạ cho những vai trò đó.
- GV mời các nhóm lên bảng lớp chia sẻ trước lớp.
- GV mời cả lớp cùng lắng nghe và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương học sinh.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ học tập.










- Đại diện các nhóm lên chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe, nhận xét.


	4. HĐ Vận dụng:
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	+  Em hãy tập làm Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho du khách về vùng Tây Nguyên? 
+ Em hãy chia sẻ với lớp những điều em biết qua bài học?
+ Nhận xét, tuyên dương  học sinh.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò học sinh
	- 2HS thực hiện.


- Học sinh chia sẻ trước lớp



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................











BÀI 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG TÂY NGUYÊN 
( tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Kể được tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Tây Nguyên.
- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vừng Tây Nguyên với các vừng khác
2. Năng lực
a. Năng lực chung:
+ Năng lực giao tiếp hợp tác: bước đầu sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin về một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; thực hiện nhiệm vụ theo nhóm; trao đổi tích cực, có hiệu quả với thầy cô và bạn bè.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: khả năng giải quyết các nhiệm vụ học tập độc lập và theo nhóm; tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
b. Năng lực riêng:
+ Năng lực đọc hiểu và tự tìm kiếm được những thông tin về dân cư, hoạt động sản xuất, văn hoá đặc trưng của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Từ những nguồn tư liệu, nêu được nhận xét về đặc điểm, ý nghĩa của các nét văn hoá của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đối với dân tộc đó nói riêng và đối với đất nước nói chung.
+ Khả năng sử dụng được các nguồn tư liệu lịch sử và địa lí để thảo luận về một nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
3. Phẩm chất
Yêu nước: tôn trọng văn hóa của các dân tộc của đất nước.
Trách nhiệm: giữ gìn, phát huy, nhân rộng những giá trị văn hóa các dân tộc.
II. Đồ dùng dạy học 
a. Đối với giáo viên: Tranh ảnh, tài liệu sưu tầm về văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
b. Đối với học sinh: Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
b. Cách tiến hành

	- Cho hs hát bài Chú vơi con ở Bản Đôn
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 16 
	- HS xem video, hát vận động theo nhạc

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Kể được tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Tây Nguyên.
- Hiểu và nhận xét được sự phân bố dân cư thông qua việc quan sát lược đồ phân bố dân cư vùng Tây Nguyên 
b. Cách tiến hành

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về dân cư
- GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận nhóm (4HS/nhóm).
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
	
- HS chia sẻ, các HS khác lắng nghe.
- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học.
 
 Vùng Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng chung sống như: Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Mnông, Kinh, Mông, Tày, Thái, Nùng,...


	Hoạt động 2: Trang phục truyền thống của các dân tộc ở Tây Nguyên
-Tổ chức cho hs mang những tranh ảnh sư tầm của mình từ nhà, chia sẻ với bạn về những hiểu biết của mình về trang phục các dân tộc ở Tây nguyên







- Nhận xét kết luận
-Cho Hs đọc Điều em có biết SGK  trang 68
-Xem vi deo về cách làm ra trang phục dân tộc https://youtu.be/vt3vQftBfIs
	-Hs chia sẻ trong nhóm 
	[image: 1726-10-41-14]
	[image: ]

	Dân tộc M. Nông
	DT: Ê đê

	[image: ]
	[image: ]

	DT Ba Na
	DT Gia rai


-Lắng nghe
- Đọc 
-Hs xem video


	Hoạt động 3: So sánh mật đọ dân cư
-Cho HS quan sát bảng 
- So sánh mật độ dân cư trong bảng




-Kết luận 
Tây Nguyên là vùng thưa dân nhất ở nước ta, dân cư phân bố không đều. Các đô thị và ven trục giao thông chính có mật độ dân số cao hơn mật độ dân số trung bình của cả vùng. Những huyện vùng cao có mật độ dân số rất thấp, nơi thấp nhất chỉ khoảng 10 người/km.
	-Quan sát
[image: 1]
-Chia sẻ







	3. Vận dụng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
b. Cách tiến hành

	Cho Hs chơi trò chơi nghe đoán nhạc cụ
GV cho hs nghe một số âm thanh của nhạc cụ. Hs nghe và nêu tên nhạc cụ.
-Nhận xét tiết học. Nhác chuẩn bị bài sau
	-Hs lắng nghe thực hiện
Cồng – Chiêng – Đàn đa – Đàn tơ rưng




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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BÀI 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG TÂY NGUYÊN 
( tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Nều một số cây trồng vật nuôi của vùng Tây Nguyên. Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên
2. Năng lực
a. Năng lực chung:
+ Năng lực giao tiếp hợp tác: bước đầu sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin về một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; thực hiện nhiệm vụ theo nhóm; trao đổi tích cực, có hiệu quả với thầy cô và bạn bè.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: khả năng giải quyết các nhiệm vụ học tập độc lập và theo nhóm; tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
b. Năng lực riêng:
+ Năng lực đọc hiểu và tự tìm kiếm được những thông tin về dân cư, hoạt động sản xuất, văn hoá đặc trưng của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Từ những nguồn tư liệu, nêu được nhận xét về đặc điểm, ý nghĩa của các nét văn hoá của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đối với dân tộc đó nói riêng và đối với đất nước nói chung.
+ Khả năng sử dụng được các nguồn tư liệu lịch sử và địa lí để thảo luận về một nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
3. Phẩm chất
Yêu nước: tôn trọng văn hóa của các dân tộc của đất nước.
Trách nhiệm: giữ gìn, phát huy, nhân rộng những giá trị văn hóa các dân tộc.
II. Đồ dùng dạy học 
a. Đối với giáo viên: Tranh ảnh, tài liệu sưu tầm về văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
b. Đối với học sinh: Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
b. Cách tiến hành

	- Cho hs nghe và trả lời các câu đố 
1. Chỉ ăn cỏ non
Uống nguồn nước sạch
Mà tôi tặng bạn
Rất nhiều sữa tươi
Là con gì?
2. Giúp người trải mấy nghìn thu,
Sao người lại bảo ta ngu vô cùng,
Sách ta luôn mang trong lòng,
Sao người bảo dốt lạ lùng lắm thay
Là con gì?
3.Con gì đầu con bò, thân con bò, chân con bò, đuôi cũng con bò mà lại không phải là con bò.
Là con gì?
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 16 ( tiết 2)
	- HS xem video, hát vận động theo nhạc

Con bò sữa



Con bò



Con bê 


	2. Khám phá 
2.2. Tìm hiểu về hoạt động sản xuất
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Nêu được một số cách thức sản xuất và khai thác tự nhiên của dân cư vùng Tây Nguyên
- Lí giải được vì sao ở vùng Tây Nguyên lại có những cách thức sản xuất và khai thác tự nhiên đó.
b. Cách tiến hành

	- GV chia lớp làm 6 nhóm (2 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ học tập).
- GV phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm:
 



- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm làm cùng nội dung nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
[image: ]
	- HS thảo luận nhóm.
 + Kể tên một số cây công nghiệp lâu năm và cho biết cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở vùng Tây Nguyên.
 Một số cây công nghiệp: cà phê, hồ tiêu, cao su, chè,...
 
 
 
 -Lắng nghe



	-Thảo luận Nêu những khó khăn traong việc trồng cây công nghiệp lâu năm ở Tây nguyên
















-Kết luận: 
	-Thực hiện và chia sẻ trước lớp
- Thuận lợi:
+Chủ yếu là đất badan rất thích hợp để phát triển cây công nghiệp, đặc biệt là cây cà phê.
+Khí hậu cận xích đạo thuận lợi cho cây công nghiệp dài ngày nhiệt đới (cà phê, cao su,...); vùng núi cao mát mẻ, trồng được cây cận nhiệt (chè).
+Rừng: diện tích và trữ lượng lớn nhất cả nước.
- Khó khăn:
+Mùa khô kéo dài, dẫn tới nguy cơ hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng.
+Vùng thưa dân, thiếu lao động và thị trường tiêu thụ tại chỗ nhỏ hẹp.
+Là vùng còn khó khăn của đất nước.
+Việc chặt phá rừng để làm nương rẫy và trồng cà phê, nạn săn bắt bừa bãi động vật hoang dã đã ảnh hưởng xấu đến môi trường.
 -Lắng nghe

	-Giới thiệu một số sản phẩm Cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên



* Chăn Nuôi gia súc: 
-Cho hs hoạt động nhóm 4






-Cho hs chia sẻ





Nhận xét
* Phát triển thuỷ điện
-Cho hs đọc thông tin và trả lời câu hỏi.
- Chỉ trên lược đồ 
[image: 3]
-Chia sẻ, trước lớp













Nhận xét 
	- Hs chia sẻ tranh ảnh 
[image: https://file.hstatic.net/200000196335/file/presentation1_-_copy__2__17a5f597624248348331778f7482284d_1024x1024.png]
-Hoạt động nhóm 4
Đọc thông tin và dựa vào bảng 3, xanh tốt tạo điều kiện thuận lợi để chăn em hãy:
- Cho biết gia súc nào được nuôi nhiều ở vùng Tây Nguyên.
- Trình bày hoạt động chăn nuôi gia súc ở vùng Tây Nguyên.
-Chia sẻ 
+ Vật nuôi chủ yếu: bò, bò sữa, trâu.
+ Hiện nay, chăn nuôi trâu, bò ở đây đang được phát triển với nhiều hình thức khác nhau như chăn thả tự nhiên và chăn nuôi chuồng trại. Ở đây có những trang trại chăn nuôi bò theo quy mô lớn.




Chỉ trên Lược đồ 










-Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
+ Các công trình thuỷ điện: I-a-ly, Đrây H'ling, Sê San 3,...Các nhà máy đó được xây dựng trên hệ thống sông Đồng Nai, sông Sê-rê-pốk, sông Sê San,...
+ Lợi ích của việc phát triển thuỷ điện ở vùng Tây Nguyên: 
Cung cấp điện cho sản xuất và đời sống của người dân.
Các hồ thuỷ điện đem lại nguồn nước tưới quan trọng vào mùa khô.
Là nơi nuôi trồng thuỷ sản.
Tạo cảnh đẹp để phát triển du lịch.


	4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
b. Cách tiến hành

	-Cho hs một số đồ ăn, thức uống, đồ dùng được sản xuất từ các cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên mà em biết.
-Nhận xét
	-Nêu: Café Trung Nguyên, Chè, Nệm cao su no, Hạt điều, hạt tiêu



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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BÀI 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG TÂY NGUYÊN 
( tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Biết một số nét văn hoá ở vừng Tây Nguyên.  Mô tả được một số nét văn hóa của các dân tộc ở vùng Tây Nguyên. 
2. Năng lực
a. Năng lực chung:
+ Năng lực giao tiếp hợp tác: bước đầu sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin về một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; thực hiện nhiệm vụ theo nhóm; trao đổi tích cực, có hiệu quả với thầy cô và bạn bè.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: khả năng giải quyết các nhiệm vụ học tập độc lập và theo nhóm; tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
b. Năng lực riêng:
+ Năng lực đọc hiểu và tự tìm kiếm được những thông tin về dân cư, hoạt động sản xuất, văn hoá đặc trưng của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Từ những nguồn tư liệu, nêu được nhận xét về đặc điểm, ý nghĩa của các nét văn hoá của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đối với dân tộc đó nói riêng và đối với đất nước nói chung.
+ Khả năng sử dụng được các nguồn tư liệu lịch sử và địa lí để thảo luận về một nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
3. Phẩm chất
Yêu nước: tôn trọng văn hóa của các dân tộc của đất nước.
Trách nhiệm: giữ gìn, phát huy, nhân rộng những giá trị văn hóa các dân tộc.
II. Đồ dùng dạy học 
a. Đối với giáo viên: Vi deo bài há Tây Nguyên, Slide giới thiệu về nhạc cụ, lễ hội ở Tây nguyên 
b. Đối với học sinh: Tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
b. Cách tiến hành

	- Cho hs hát bài Tây Nguyên 
https://youtu.be/isvJAlEJ55w

- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 16 
	- HS xem video, hát vận động theo nhạc

	2.Khám phá 
2. 3: Tìm hiểu về một số nét văn hóa
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS
- Kể được tên một số nét văn hóa đặc trưng của vùng Tây Nguyên.
- Hiểu được đặc điểm, ý nghĩa, giá trị của những nét văn hóa đó.
- Mô tả được một nét văn hóa mà ấn tượng nhất với em.
b. Cách tiến hành

	- GV tổ chức cho cả lớp thảo luận nhóm:
+ Chia lớp làm 6 nhóm (2 nhóm thực hiện cùng một nội dung)
https://tienphong.vn/can-canh-nha-rong-lon-nhat-tay-nguyen-post1230913.tpo








-Kết luận 
* Lễ hội và nhạc cụ
-Đọc thông tin và cho biết ở vùng Tây Nguyên có lễ hội gì?
-Cho hs xem vi deo về lễ hội đua vơi ở Tây Nguyên
https://youtu.be/oHroiAmm0rc





-Vi deo về lễ hội cồng chiêng
https://vtv.vn/vtv8/buon-lang-ron-rang-cho-ngay-hoi-cong-chieng-20181129105648447.htm
-Vi deo về mừng lúa mới
https://vtv.vn/doi-song/doc-dao-le-mung-lua-moi-cua-nguoi-xe-dang-20170102084204952.htm
*Nhạc cụ
-Cho hs xem vi deo về các loại nhạc cụ tiêu biểu ở Tây Nguyên
https://dantri.com.vn/van-hoa/ong-vua-nhac-cu-nguoi-raglai-20160212215358389.htm


-Nhận xét
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.


-Xem video
- HS lắng nghe, tiếp thu.
 + Ở một số dân tộc, mỗi buôn có một nhà rông với nét riêng về hình dáng và cách trang trí. Nhà rông là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn. Nhiều sinh hoạt tập thể của cả buôn được diễn ra ở đây. Theo quan niệm của người dân Tây Nguyên, nhà rông càng to đẹp chứng tỏ buôn càng giàu có, thịnh vượng.



-Đọc thông tin và trả lời



-Xem vi deo và trẻ lời câu hỏi theo yêu cầu
+ Lễ hội ở vùng Tây Nguyên có nhiều lễ hội đặc sắc như: lễ hội Cồng chiêng, hội Đua voi, hội Xuân, lễ Mừng lúa mới,... Trong lễ hội, người dân thường nhảy múa tập thể với những điệu nhảy vui nhộn cùng với âm thanh trầm hùng.
-Xem vi deo về lễ hội cồng chiêng



-Xem video



-Trả lời và chi sẻ trước lớp
+Người dân ở vùng Tây Nguyên có nhiều nhạc cụ độc đáo như: cồng, chiêng, đàn tơ-rưng, đàn krông-pút, đàn đá,... Các nhạc cụ này thường được làm từ các vật liệu như: đồng, tre, nứa, đá,..

	3. Vận dụng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
b. Cách tiến hành

	-Nêu một số nét đặc trưng của lễ hội của các dân tộc ở Tây Nguyên
-Nhân xét tiết học.
	- Hs chia sẻ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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BÀI 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG TÂY NGUYÊN 
( tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh câu chuyện lịch sử.
2. Năng lực
a. Năng lực chung:
+ Năng lực giao tiếp hợp tác: bước đầu sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin về một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; thực hiện nhiệm vụ theo nhóm; trao đổi tích cực, có hiệu quả với thầy cô và bạn bè.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: khả năng giải quyết các nhiệm vụ học tập độc lập và theo nhóm; tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
b. Năng lực riêng:
+ Năng lực đọc hiểu và tự tìm kiếm được những thông tin về dân cư, hoạt động sản xuất, văn hoá đặc trưng của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Từ những nguồn tư liệu, nêu được nhận xét về đặc điểm, ý nghĩa của các nét văn hoá của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đối với dân tộc đó nói riêng và đối với đất nước nói chung.
+ Khả năng sử dụng được các nguồn tư liệu lịch sử và địa lí để thảo luận về một nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
3. Phẩm chất
Yêu nước: tôn trọng văn hóa của các dân tộc của đất nước.
Trách nhiệm: giữ gìn, phát huy, nhân rộng những giá trị văn hóa các dân tộc.
II. Đồ dùng dạy học 
a. Đối với giáo viên:  slide ( các video giowid thiệu về nhan vật lịch sử ở Tây Nguyên), Câu hỏi trò chơi ( Luyện tâp) 
b. Đối với học sinh: Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
b. Cách tiến hành

	- Cho hs hát bài: Em nhớ Tây Nguyên
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 16  ( Tiết 4)
	- HS xem video, hát vận động theo nhạc

	2. Khám Phá 
2.4. Truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS
- Kể được tên một số nhân vật lịch sử tiêu biểu ơ vùng Tây Nguyên. Kể được một số câu chuyện lịch sử tiêu biểu ở Tây Nguyên.
b. Cách tiến hành

	-Cho hs đọc thông tin trong SGK trang 90, phát hiện nhân vật lịch sử có trong bài.
- Chia sẻ trước lớp





-Cho Hs xem video Giới thiệu về anh hùng N’ Trang Lơng. https://youtu.be/-gmg1DLBMzw

-Cho hs đọc thông tin về Đinh Núp trong SGK trang 90, 91.
-Cho hs xem video về Đinh Núp
https://youtu.be/ROEwyuNVIDY
 + Thảo luận N’ Trang Lơng, Đinh Núp đã để lại ấn tượng với em như thế nào?
-Nhận xét 
	-Đọc thông tin và trẻ lời câu hỏi
+ Nhân vật lịch sử đó là ai? Gắn với cuộc khởi nghĩa vào thời gian nào?
-Thực hiện
+ Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn thể hiện tinh thần yêu nước và đấu tranh anh dũng với nhiều tấm gương tiêu biểu như: N'Trang Lơng, Đinh Núp,...
-Xem video



-Đọc và tìm hiểu về Đinh Núp

-Xem video

-Trả lời 


	3. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về đặc điểm dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở Tây Nguyên.
b. Cách tiến hành

	GV tổ chức chơi trò chơi Ai nhanh hơn?
- GV lần lượt đọc các hỏi trắc nghiệm, các đội xung phong giành quyền trả lời. Đội nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất, đó là đội chiến thắng.
Câu 1: Tây Nguyên là nơi sinh sống của các dân tộc
A. Mông, Thái, Mường
B. Gia Rai, Ê Đê, Ba Na
C. Dao, Hoa, Kinh
D. Chăm, Hoa
Câu 2: Tây Nguyên là vùng trồng
A. Cây công nghiệp lâu năm
B. Cây công nghiệp ngắn ngày
C. Cây ăn quả
D. Cây mướp
Câu 3: Khó khăn của việc phát triển cây công nghiệp của Tây Nguyên là gì
A. Thiếu nước tưới vào mùa khô
B. Thị trường tiêu thụ chưa ổn định
C. Cả A và B đúng
D. Cả A và B sai
Câu 4: Điều kiện nào tạo thuận lợi cho việc chăn nuôi gia súc ở Tây Nguyên
A. Khí hậu mát mẻ
B. Có giống nuôi tốt
C. Có nhiều đồng cỏ xanh tốt
D. Có nguồn nước dồi dào
Câu 5: Núp chứng minh với dân làng rằng Pháp cũng là người bằng cách nào?
A. Dùng nỏ bắn Pháp chảy máu
B. Sử dụng quyền lực để thể hiện
C. Đề nghị đối thoại với quân Pháp
D. Ký kết hiệp định hòa bình
	- Tham gia trò chơi





Đáp án B








Đáp án A.




Đáp án C





Đáp án C






Đáp án C

	4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
b. Cách tiến hành

	Lựa chọn 1 trong 2 bài tập sau:
- GV chia HS thành các nhóm nhỏ (4 – 6 HS/nhóm).






- Các nhóm sẽ bốc thăm lựa chọn bài tập và thực hiện yêu cầu bài tập ở nhà, tiết sau sẽ trình bày sản phẩm trước lớp.
- GV gợi ý cho các nhóm trình bày các thông tin theo gợi ý













- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
	 -Thực hiện thảo luận và lựa chọn 
 Câu 1. Em hãy tìm hiểu và giới thiệu về hoạt động sản xuất cà phê ở Tây Nguyên (điều kiện, nơi trồng nhiều cà phê, các sản phẩm cà phê nổi tiếng trong và ngoài nước,...).
Câu 2. Giới thiệu về một nhân vật lịch sử mà em ấn tượng nhất trong phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên.

 
 
-Chia sẻ 1 trong 2 yêu câu
+ Anh hùng Núp: Năm 1935, trong một lần quân Pháp về làng bắt phu, dân làng lánh hết vào rừng, một mình Núp ở lại dùng nỏ bắn Pháp chảy máu để chứng minh với dân làng rằng Pháp cũng là người, có thể chống lại được. Sau đó, ông vận động đồng bào dân tộc tham gia các tổ du kích, xây làng chiến đấu chống các cuộc càn quét của quân Pháp, tiêu hao nhiều đơn vị địch đem lại chiến thắng tại địa phương.Sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, ông cùng đơn vị tập kết ra miền Bắc 1 thời gian, sau đó trở về tham gia đánh đế quốc Mỹ ở Tây Nguyên.

 
 
 
 
 
 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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VÙNG TÂY NGUYÊN
Bài 17: LỄ HỘI CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN (T1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- Kể được tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.
- Nêu được vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
- Mô tả được những nét chính về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.
- Rèn luyện kĩ năng ghi nhớ và sưu tầm các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ,  khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: tìm hiểu những tranh ảnh, câu chuyện về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm và giới thiệu được một số thông tin liên quan đến nội dung bài học. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào dân tộc qua lễ hội Cồng chiêng.
- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	Trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”.
- GV phổ biến luật chơi.
- GV đưa ra câu hỏi và hình ảnh với các từ khóa: Tây Nguyên, cồng chiêng, lễ hội, nhà rông.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: 
     Tây Nguyên được biết đến là xứ sở của không gian văn hóa cồng chiêng đậm đà bản sắc. Vậy ai là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên? , Cồng chiêng có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, mời các em cùng học bài “Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên (T1)” 
	
- HS nghe GV phổ biến luật chơi
- HS quan sát hình ảnh, dựa vào gợi ý của GV để trả lời các câu hỏi liên quan.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Kể được tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.
     + Nêu được vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Kể tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. (làm việc cá nhân)
[image: A screenshot of a computer  Description automatically generated]
- GV mời HS làm việc cá nhân, thực  hiện nhiệm vụ sau:
+ Đọc thông tin mục 1 
+ Kể tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. 


- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương.
Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
 (làm việc nhóm 2)
- GV cho HS đọc thông tin và quan sát hình 3 SGK.
[image: ]
- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2, thảo luận  và cho biết: Cồng chiêng có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên?







- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	



- HS quan sát hình ảnh và nghe GV giới thiệu.




- HS làm việc cá nhân. 

+ HS đọc thông tin
+ Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là cư dân của các dân tộc như : Ba Na, Gié Triêng, Xơ Đăng, Rơ Măm, Mnông, Cơ Ho, Mạ, Brâu, Ê Đê, Gia Rai, Chu Ru.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.




· HS đọc thông tin








- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi: Cồng chiêng được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày và trong các nghi lễ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên
+ Trong cuộc sống hằng ngày: hoạt động vui chơi, giải trí, đón tiếp khách....
+ Trong các nghi lễ: lễ Cắt rốn của trẻ sơ sinh, lễ Trưởng thành, lễ Tiễn linh hồn người chết, lễ Mừng lúa mới, lễ Xuống đồng,.....
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Ghi nhớ được tên một số dân tộc là chủ nhân của không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
+ Rèn luyện kĩ năng tư duy dựa trên các kiến thức đã học, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Chia sẻ thông tin về lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên
(Làm việc nhóm 4)
- GV mời 1 HS đọc câu hỏi 1 phần luyện tập.
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 2 nhiệm vụ sau:

+ Kể tên một số lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có sử dụng cồng chiêng.

+ Ngoài các dân tộc ở Tây Nguyên còn có dân tộc nào khác trên đất nước ta sử dụng cồng chiêng?
- GV mời các nhóm lên bảng lớp chia sẻ trước lớp.
- GV mời cả lớp cùng lắng nghe và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương học sinh.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ học tập.
+ Lễ Cắt rốn của trẻ sơ sinh, lễ Trưởng thành, lễ Tiễn linh hồn người chết, lễ Mừng lúa mới, lễ Xuống đồng,.....
+ Người Mường, người Thái, người Thổ,…

- Đại diện các nhóm lên chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	? Em cần làm gì để giữ gìn và phát huy các giá trị của lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên? 
! Em hãy chia sẻ với lớp những điều em biết.
+ Nhận xét, tuyên dương  học sinh.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò học sinh
	- HS nêu theo ý  hiểu: tìm hiểu về lễ hội, tuyên truyền cho người thân xung quanh em về lễ hội,....
- Học sinh chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------





















TUẦN 29:   VÙNG TÂY NGUYÊN
Bài 17: LỄ HỘI CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN (T2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Kể được tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.
- Nêu được vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
- Mô tả được những nét chính về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.
- Rèn luyện kĩ năng ghi nhớ và sưu tầm các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ,  khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: tìm hiểu những tranh ảnh, câu chuyện về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm và giới thiệu được một số thông tin liên quan đến nội dung bài học. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào dân tộc qua lễ hội Cồng chiêng.
- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem video về lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên và chia sẻ : Em ấn tượng nhất với hoạt động nào trong lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên? Vì sao?
https://youtu.be/WhQ0sBVwRBo
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: 
  Ở tiết học trước các em đã được tìm hiểu về một số dân tộc là chủ nhân của không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về những nét chính của lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên qua bài “Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên (T2)”
	
- HS xem video



- HS chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Miêu tả được những nét chính về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích thông tin, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ và khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu những nét chính về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.
 ( Làm việc nhóm 2)
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 4 và cho biết tên lễ hội, lễ hội này của dân tộc nào? 
[image: A screenshot of a computer  Description automatically generated]
- GV yêu cầu HS đọc thông tin mục 3 trong sách giáo khoa.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 2 hoàn thành Phiếu học tập về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.
[image: A screenshot of a computer  Description automatically generated]


- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
? Em hãy miêu tả những nét chính của lễ hội cồng chiêng .
? Nêu nhận xét của em về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.
- GV nhận xét, tuyên dương học sinh, giáo dục học sinh ý thức, tinh thần bảo vệ, phát huy các giá trị của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.
	


-  HS quan sát hình và trả lời : đây là lễ Mừng nhà rông mới của dân tộc Gié Triêng ở tỉnh Kon Tum.








- 2 HS đọc.

- HS làm việc nhóm 2,hoàn thành phiếu học tập được giao.

+ Thời gian tổ chức : Từ tháng 3 đến tháng 12 ( dương lịch) hằng năm.
+ Địa điểm tổ chức: Luân phiên ở năm tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.
+ Phần lễ : Nghe lịch sử và một số phong tục văn hóa của người Tây Nguyên. Tiếp đó là hoạt động tái hiện các nghi lễ truyền thống như lễ Mừng lúa mới,….
+ Phần hội: Các hoạt động đặc sắc như hát dân ca, diễn xướng sử thi Tây Nguyên. 
- Đại diện nhóm hoàn thành nhanh nhất báo cáo sản phẩm.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS trình bày theo ý hiểu.

- Khuyến khích HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.




	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Ghi nhớ được những nét chính của lễ hội Công chiêng Tây Nguyên và giáo dục học sinh ý thức, tinh thần bảo vệ, phát huy các giá trị của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.
+ Rèn luyện kĩ năng tư duy dựa trên các kiến thức đã học, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Trò chơi “ Mảnh ghép lịch sử”.
- GV mời 1 HS đọc câu hỏi 2 phần luyện tập.
- GV phổ biến luật chơi: Chia lớp thành  2 đội thi. Có 4 nhiệm vụ tương ứng 4 mảnh ghép, tạo ra một bức tranh về Phét- xti- van văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. HS dựa vào kiến thức tìm hiểu và ghi nhớ qua tiết học để thực hiện nhiệm vụ trả lời các câu hỏi:
+ Nhiệm vụ 1: Kể tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.
+ Nhiệm vụ 2: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức vào thời gian nào?
+ Nhiệm vụ 3: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức ở đâu?
+ Nhiệm vụ 4: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên có những hoạt động chính  nào?
- GV tổ chức cho HS chơi.


- GV nhận xét, tổng kết trò chơi.
	

- 2 HS đọc câu hỏi.
- HS nghe GV phổ biến luật chơi














- Các đội chơi thảo luận, đưa ra câu hỏi đúng để lật mở từng mảnh ghép. Đội nào mở được bức tranh trước sẽ chiến thắng.
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Trò chơi “ Em là biên tập viên nhí”.
- GV phổ biến luật chơi và nêu yêu cầu: 
! Sưu tầm tranh, ảnh về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên để giới thiệu những giá trị đặc sắc của lễ hội này.

! Em hãy chia sẻ với các bạn trong lớp những thông điệp muốn nhắn nhủ đến mọi người trong bức tranh (ảnh) mà em đã sưu tầm được.
- Nhận xét, tuyên dương  học sinh.
- GV cũng có thể giới thiệu thêm cho HS một số hình ảnh lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên ( nếu còn thời gian).
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò học sinh.
	

+ HS nghe luật chơi và có thể giới thiệu về thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội, những hoạt động chính và nét đặc sắc của lễ hội này bằng nhiều hình thức khác nhau ( đã chuẩn bị từ trước)
- Học sinh chia sẻ trước lớp



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




Bài 18: THIÊN NHIÊN VÙNG NAM BỘ 
(3 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
a. Năng lực lịch sử và địa lí
- Xác định được vị trí địa lí của vùng Nam Bộ, một số con sông lớn của vùng Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Quan sát lược đồ hoặc bản đồ, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên, ví dụ: địa hình, khí hậu,đất và sông ngòi...ở vùng Nam Bộ.
- Nêu được ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân Nam Bộ.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm và giới thiệu được một số thông tin liên quan đến nội dung bài học. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý, trình bày cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
2. Phẩm chất
- Yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên vùng Nam Bộ.
- Chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
- Trách nhiệm: Có ý thức BVMT tự nhiên và các sản phẩm do con người tạo ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK, bảng phụ A2 và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
a. Mục tiêu
+ Kết nối kiến thức đã biết với kiến thức trong bài mới 
+ Tạo hứng thú cho HS tiếp nhận bài học mới.
b. Cách tiến hành

	- GV hướng dẫn HS đọc thông tin và quan sát bức ảnh trang 95, trả lời các câu hỏi:
1. Quan sát và mô tả những gì em thấy trong bức ảnh?
[image: E:\tải về\image.png]2. Theo em, những cảnh vật này thể hiện nét đặc trưng của vùng đất nào ở nước ta?





- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi


- GV nhận xét, biểu dương HS và dẫn vào bài mới.
	- HS đọc thông tin


- HS làm việc cá nhân.





- CH1: Em quan sát thấy cây cối, con sông, người chèo thuyền, cây cầu...
- CH2: Vùng sông nước, Nam Bộ...
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá
2.1. Vị trí địa lí (Tiết 1)
HĐ1: Tìm hiểu về vị trí địa lí vùng Nam Bộ
a. Mục tiêu: Xác định được vị trí địa lí của vùng Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ
b. Cách tiến hành

	- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 2 để hoàn thành nhiệm vụ: Quan sát hình 1, em hãy:
+ Chỉ ranh giới của vùng Nam Bộ.
+ Cho biết vùng Nam Bộ giáp với vùng nào, quốc gia nào?
- Gọi đại diện các nhóm trình bày.


- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung về nội dung và cách chỉ bản đồ. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận: Vùng Nam Bộ ở phía nam nước ta; phía đông, nam và tây nam giáp biển. Vùng gồm hai phần là Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
	- HS lắng nghe.

- HS làm việc cá nhân. 


- Đại diện một số cặp trình bày kết quả thảo luận, chỉ bản đồ về vị trí địa lí của vùng Nam Bộ 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



	2.2. Đặc điểm thiên nhiên
HĐ2: Tìm hiểu địa hình vùng Nam Bộ
a. Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm địa hình của vùng Nam Bộ.
b. Cách tiến hành

	- GV cho HS đọc thông tin và quan sát hình 1, 2, 3 SGK.
- Yêu cầu HS làm việc nhóm 4, thảo luận và hoàn thành 2 nhiệm vụ:
+ Chỉ và đọc tên một số núi và vùng đất ngập nước ở vùng Nam Bộ.
+ Trình bày đặc điểm địa hình của vùng Nam Bộ. 






- GV mời các nhóm chia sẻ.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, tổng kết:
+ Đông Nam Bộ: địa hình cao hơn Tây Nam Bộ; địa hình chủ yếu là đồi thoải, đồng bằng...
+ Tây Nam Bộ: địa hình thấp, bằng phẳng, nhiều vùng đất ngập nước, chịu ảnh hưởng mạnh của biển.
	-  HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 4, thực hiện các nhiệm vụ học tập.
+ Núi Bà Đen, núi Chứa Chan, núi Bà Rá, 
Vùng đất ngập mặn: Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau, …
+ Đông Nam Bộ có địa hình cao hơn Tây Nam Bộ; đồi thoải lượn sóng và đồng bằng chiếm phần lớn diện tích...
Tây Nam Bộ địa hình bằng phẳng và thấp, nhiều vùng đất ngập nước. Vùng ven biển có nhiều bãi đất thấp chịu ảnh hưởng mạnh của biển.
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ, kết hợp chỉ bản đồ.
- HS lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	HĐ3: Tìm hiểu sông ngòi vùng Nam Bộ  (Tiết 2)
a. Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm sông ngòi của vùng Nam Bộ. 
- Xác định được một số con sông lớn của vùng Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
b. Cách tiến hành

	- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 2 để hoàn thành nhiệm vụ: Đọc thông tin và quan sát hình 1, em hãy:
+ Chỉ và đọc tên một số sông lớn ở vùng Nam Bộ.
+ Trình bày đặc điểm sông ngòi ở vùng Nam Bộ.


- Gọi đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
- GV nhận xét, chuẩn xác kiến thức: 
+ Đông Nam Bộ: ít sông hơn Tây Nam Bộ, sông lớn nhất ở đây là sông Đồng Nai. Nơi đây có các hồ nhân tạo lớn như: hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An.
+ Tây Nam Bộ: mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, hai sông lớn là sông Tiền và sông Hậu ( thuộc hạ lưu sông Mê Công).
(Nội dung này, GV có thể tổ chức theo PPDH dự án, sơ đồ tư duy...)
	
- HS lắng nghe.
- HS làm việc nhóm 2. 
+ Sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông, Sông Vàm Cỏ Tây, sông Tiền, sông Hậu...
+ Đông Nam Bộ ít sông ngòi hơn Tây Nam Bộ,....
- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả, chỉ bản đồ về các sông lớn, hồ lớn. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


	HĐ 4: Tìm hiểu về đất ở vùng Nam Bộ 
a. Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm đất ở vùng Nam Bộ
b. Cách tiến hành

	- Yêu cầu HS làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi:
Trình bày đặc điểm đất ở vùng Nam Bộ?



- Gọi HS trình bày.
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
- GV nhận xét, bổ sung để HS thấy được sự khác nhau về đất giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
	- Lắng nghe.
Vùng Nam Bộ có nhiều loại đất khác nhau.
Đông Nam Bộ: chủ yếu là đất đỏ badan và đất xám. Tây Nam Bộ có 3 loại đất chính: đất phù sa, đất phèn và đất mặn...
- HS trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.


	2.3. Ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt (Tiết 3)
HĐ 5: Tìm hiểu những ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng Nam Bộ. 
a. Mục tiêu: Nêu được ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng Nam Bộ.
b. Cách tiến hành

	- Gọi HS đọc thông tin, quan sát hình 4, 5 SGK.
- Yêu cầu HS làm việc nhóm 6, thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ:
Nêu ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng Nam Bộ
GV gợi ý HS tìm những thuận lợi, khó khăn của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống.
- GV mời các nhóm chia sẻ.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức:
+ Thuận lợi: Đất màu mỡ, khí hậu nóng quanh năm, mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều dầu mỏ và khí tự nhiên…
+ Khó khăn: Mùa khô kéo dài, xâm nhập mặn.
- GV cho HS xem video về về xâm nhập mặn ở ĐB sông Cửu Long và chia sẻ cảm nhận của các em.
https://www.youtube.com/watch?v=xGDBQmtbUkU
hoặc https://www.youtube.com/watch?v=0-y8bMGGAo0
(Lưu ý: Nếu HS ở vùng Nam Bộ, GV có thể cho HS nêu những dẫn chứng cụ thể về những thuận lợi, khó khăn của thiên nhiên nơi đây)
	- HS lắng nghe.
- HS làm việc nhóm 6. 






- Đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.





- HS theo dõi và chia sẻ cảm nhận.

	3. Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong bài.
b. Cách tiến hành

	- Tổ chức cho HS làm việc nhóm 6, hoàn thành các câu hỏi phần Luyện tập trang 98 SGK.
- HS trình bày kết quả, các HS khác nhận xét, bổ sung nội dung cần thiết.
+ Câu 1: Đại diện 2 nhóm tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn?” cùng lên bảng viết tên các sông; các nhóm còn lại theo dõi, chấm điểm.
+ Câu 2: Đại diện hai nhóm trình bày kết quả (Trình bày ở giấy A2), các nhóm khác nhận xét và bổ sung câu trả lời
+ Câu 3: Đại diện một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung câu trả lời.
- GV biểu dương các nhóm trả lời đúng và sáng tạo.
	- Thảo luận nhóm 6.

- Các nhóm tham gia, trình bày.









- Lắng nghe.

	4. Vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.
b. Cách tiến hành

	 - GV cho HS lựa chọn một trong hai nhiệm vụ (thực hiện ở nhà và trình bày kết quả)
- Đại diện nhóm HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét, biểu dương, chuẩn xác kiến thức.
  
- Nhận xét, tuyên dương  học sinh.
- GV cũng có thể giới thiệu thêm cho HS một số hình ảnh về việc khắc phục hiện tượng nước, đất bị nhiễm mặn (nếu còn thời gian).
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò học sinh.
	
- HS lắng nghe
- Học sinh chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------






Bài 19: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG NAM BỘ 
(Tiết 1)
I. [bookmark: _Hlk140310964]YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.1 Năng lực đặc thù
- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ 
- Xác định được trên bản đồ và lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số ngành công nghiệp, cây trồng, vật nuôi.
- Trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ.
- Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu.
- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một số nhân vật tiêu biểu của Nam Bộ.
1.2 Năng lực chung
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
1.3 Phẩm chất
· Trách nhiệm: Có ý thức trân trọng, tiết kiệm các sản phẩm của tự nhiên và do con người tạo ra.
· Chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
· Yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bản đồ hoặc lược đồ phân bố một số ngành công nghiệp, cây trồng, vật nuôi vùng Nam Bộ.
- Tranh ảnh về công nghiệp, nông nghiệp, chợ nổi trên song ở vùng Nam Bộ.
- Tranh ảnh, tư liệu, video clip về  các nhân vật lịch sử Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định.
- Máy tính, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

	1. Khởi động:
*Mục tiêu:
- Kết nối được kiến thức đã biết với kiến thức trong bài mới.
- Tạo hứng thú cho HS tiếp nhận bài học mới.

	* Cách tiến hành
- “Nam Bộ là nơi có nền văn hóa mang đậm dấu ấn của vùng sông nước. Đây là vựa lúa, vựa trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước. Người dân nơi đây giàu truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng”. 
-Y/c HS kể tên một số sản phẩm nông nghiệp có nhiều ở vùng Nam Bộ
- GV: “Tại sao nơi đây lại nổi tiếng về các sản phẩm này? Chúng ta cùng đến với bài học ngày hôm nay”. – Bài 19: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Nam Bộ.
	
 - HS chú ý lắng nghe quan sát.







 - Lúa, cây ăn quả,…




                                                                                                 Trang 1
	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	2.1.Dân cư
* Hoạt động 1: Tìm hiểu về dân cư ở vùng Nam Bộ
*Mục tiêu:
 - Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.

	· Cách tiến hành:
 - GV y/c HS cả lớp làm việc theo cặp, đọc SGK tr.99 và trả lời câu hỏi:
+ Kể tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Nam Bộ.
+ Nêu đặc điểm phân bố dân cư của vùng Nam Bộ.
 - GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận 






 - GV mời các nhóm khác nhận xét, nêu ý kiến bổ sung.
 - GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 
+ Một số dân tộc sinh sống ở vùng Nam Bộ là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa,…
+ Đặc điểm phân bố dân cư
  Vùng Nam Bộ có số dân nhiều nhất so với các vùng khác của nước ta.
  Trong vùng, dân cư phân bố không đều, tập trung ở các đô thị và dải đất phù sa ven sông Tiền, sông Hậu.
	




-HS làm việc nhóm




-Đại diện 3-4 nhóm trình bày, HS cả lớp lắng nghe.
+ Một số dân tộc sinh sống ở vùng Nam Bộ là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa,…
+ Đặc điểm phân bố dân cư
  Vùng Nam Bộ có số dân nhiều nhất so với các vùng khác của nước ta.
  Trong vùng, dân cư phân bố không đều, tập trung ở các đô thị và dải đất phù sa ven sông Tiền, sông Hậu.

-HS nhận xét


	2.2.Hoạt động sản xuất
Hoạt động 2: Tìm hiểu về sản xuất công nghiệp ở vùng Nam Bộ
*Mục tiêu: 
 - Trình bày được một số đặc điểm sản xuất công nghiệp ở vùng Nam Bộ.
 - Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số cây trồng và vật nuôi.


	 * Cách tiến hành
- Y/c HS quan sát lược đồ hình 2 tr.100 SGK
 - Gọi HS đọc câu hỏi tr.100 SGK
 - Gọi HS lên bảng đọc chú giải các ngành công nghiệp
 - Y/c HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi
 - Y/c đại diện nhóm lên bảng chỉ và nêu các ngành công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ trên lược đồ và sự phân bố của chúng.

















 - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung
 - GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án đúng
 - GV y/c HS đọc thông tin SGK tr.100, trả lời câu hỏi “Giải thích vì sao Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta”.
 

 - GV mời các nhóm khác nhận xét, nêu ý kiến bổ sung.
 - GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 
 Nhờ có nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào, lại được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nên ĐB Nam Bộ đã trở thành vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta với 1 số ngành nghề chính như: Khai thác dầu khí, sản xuất điện, điện tử, hóa chất, dệt may, chế biến nông sản,…
 - GV y/c các nhóm gắn tranh ảnh đã sưu tầm về các ngành công nghiệp vào bảng nhóm, đại diện các nhóm lên giới thiệu.
 - GV nhận xét, khen ngợi HS
	 
- HS quan sát
 - HS đọc
 - 1 HS lên bảng đọc, cả lớp theo dõi.

• Một số ngành công nghiệp ở vùng Nam Bộ là: khai thác dầu mỏ; điện tử; hóa chất; chế biến nông sản; dệt may; thủy điện; nhiệt điện,…
- Vị trí phân bố:
+ Các nhà máy thủy điện tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Nam Bộ.
+ Các nhà máy nhiệt điện tập trung chủ yếu ở: thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.
+ Ngành khai thác dầu mỏ phân bố chủ yếu ở vùng thềm lục địa.
+ Các ngành điện tử, hóa chất, dệt may tập trung chủ yếu ở các trung tâm công nghiệp như: Thành phố Hồ Chí Minh; Biên Hòa; Thủ Dầu Một.
+ Ngành chế biến nông sản tập trung chủ yếu ở các trung tâm công nghiệp như: Thành phố Hồ Chí Minh; Biên Hòa; Thủ Dầu Một; Vũng Tàu; thành phố Cần Thơ và Cà Mau.
 - HS nhận xét, bổ sung
 - HS lắng nghe
 - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi
• Giải thích: Nam Bộ có nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào, lại được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nên đã trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta.

 - HS nhận xét

 - HS lắng nghe







 - Các nhóm giới thiệu về các ngành công nghiệp mà nhóm sưu tầm được. 

 - HS lắng nghe

	Hoạt động 3: Tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp ở vùng Nam Bộ.
*Mục tiêu: 
 - Trình bày được một số đặc điểm sản xuất nông nghiệp ở vùng Nam Bộ.
 - Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi.

	 - GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận nhóm:
+ Chia lớp làm 6 nhóm (2 nhóm thực hiện cùng một nội dung)
+ GV phân công nhiệm vụ cho từng nhóm:
· Nhóm 1, 2: Tìm hiểu về đặc điểm sản xuất nông nghiệp và sự phân bố nông nghiệp, trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Sản xuất nông nghiệp ở vùng Nam Bộ có những đặc điểm gì?
Câu 2: Quan sát hình 3 trg.101 SGK, em hãy kể tên một  số cây trồng, vật nuôi ở vùng Nam Bộ và chỉ ra sự phân bố của chúng trên lược đồ.
· Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về sản xuất lúa ở vùng Nam Bộ, thực hiện nhiệm vụ: Đọc thông tin và quan sát hình 3 tr.101 SGK, trả lời câu hỏi:
Câu 1: Nêu tên những tỉnh trồng nhiều lúa ở vùng Nam Bộ.
Câu 2: Giải thích vì sao vùng Nam Bộ trở thành vựa lúa lớn nhất cả nước.
· Nhóm 5, 6: Tìm hiểu về nuôi trồng thủy sản ở vùng Nam Bộ, thực hiện nhiệm vụ học tập: Đọc thông tin và quan sát các hình 3, 4, 5 tr.101-102 SGK, trả lời câu hỏi:
Câu 1: Nêu tên những tỉnh nuôi trồng thủy sản ở vùng Nam Bộ.
Câu 2: Giải thích vì sao vùng Nam Bộ trở thành vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước.



















 - GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm, các nhóm cùng nội dung lắng nghe, nhận xét, bổ sung 
 - GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 
+ Sản xuất nông nghiệp ở Nam Bộ rất phát triển, sản phẩm đa dạng, đứng đầu cả nước về sản xuất lúa, cây ăn quả, cao su, thủy sản.
+ Các tỉnh trồng nhiều lúa là: Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng.
+ Các tỉnh nuôi trồng thủy sản nhiều là: Kiên Giang, Cà Mau, An Giang.
	

 -HS thảo luận.
 -Dự kiến câu trả lời:
· Nhóm 1, 2:
Câu 1: Sản xuất nông nghiệp vùng Nam Bộ rất đa dạng với nhiều sản phẩm trong và ngoài nước.
Câu 2: 
+ Một số cây trồng chủ yếu ở vùng Nam Bộ là: cây lúa, cây ăn quả, cây cao su, cây điều và hồ tiêu…
+ Một số vật nuôi chủ yếu ở vùng Nam Bộ là: trâu, bò, lợn, gà, vịt…
 - Vị trí phân bố:
+ Cây lúa và cây ăn quả phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nam Bộ.
+ Cây điều, cao su và hồ tiêu phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Bộ.
+ Trâu, bò, gà,… được nuôi nhiều ở vùng Đông Nam Bộ.
+ Lợn, bò, vịt,… được nuôi nhiều ở vùng Tây Nam Bộ.
· Nhóm 3, 4:
Câu 1:
 - Ở vùng Nam Bộ, cây lúa được trồng nhiều tại các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Câu 2:
Nhờ có diện tích đồng bằng lớn, đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất,... nên vùng Nam Bộ đã trở thành vựa lúa lớn nhất cả nước với chất lượng gạo ngày càng tăng.
· Nhóm 5, 6:
Câu 1: Ở vùng Nam Bộ, thủy sản được nuôi trồng nhiều tại các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Câu 2: Giải thích: Do có vùng biển rộng, mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều vùng đất ngập nước, người dân nhiều kinh nghiệm và năng động,... nên Nam Bộ là vùng nuôi trồng thuỷ sản lớn nhất cả nước.
 - HS lắng nghe
 - HS nhận xét, bổ sung

 - HS lắng nghe

	2.3 .Một số nét văn hóa
Hoạt động 4: Tìm hiểu về nhà ở và phương tiện đi lại của người dân vùng nam Bộ.
 * Mục tiêu:
 - Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân vùng Nam Bộ thông qua nhà ở và phương tiện đi lại.


	 - GV y/c HS cả lớp làm việc theo nhóm 4, hoàn thành nhiệm vụ học tập. Đọc thông tin quan sát hình 6 và kết hợp vốn hiểu biết của bản thân:
+ Nhà của người dân ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ  trước kia có gì khác nhau? Vì sao?
+ Phương tiện đi lại phổ biến của người dân Nam Bộ hiện nay là gì?
 - GV gọi đại diện 2 nhóm trình bày kết quả.
 - GV gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 - GV cho HS xem tranh, ảnh về làng quê, phương tiện đi lại của người dân ở vùng Nam Bộ.
 - GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 
+ Do điều kiện tự nhiên khác nhau nên nhà ở trước kia của người dân Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ khác nhau. Cụ thể: Đông Nam Bộ có nhà chắc chắn; Tây Nam Bộ có nhà đơn sơ, phương tiện đi lại chủ yếu là xuồng ghe. Ngày nay, nhà đã kiên cố, khang trang hơn, phương tiện đi lại đa dạng hơn.
	
 -  HS làm việc theo nhóm 4







 - Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
 - HS nhận xét
 - HS theo dõi


 - HS lắng nghe

	Hoạt động 5: Tìm hiểu về chợ nổi trên sông
*Mục tiêu: 
 - Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân Nam Bộ thông qua chợ nổi trên sông.

	* Cách tiến hành
 - Gọi HS kể tên chợ nổi mà mình đã từng đến, điều gì ở chợ ấn tượng nhất.
 - GV cho HS xem video giới thiệu về chợ nổi, y/c HS chú ý về địa điểm họp chợ, phương tiện đi lại và hàng hóa ở chợ.
 - Y/c HS lên bảng miêu tả lại về chợ nổi thông qua video và vốn hiểu biết của mình.
 - GV y/c HS làm việc theo nhóm 4, mô tả về chợ nổi thông qua tranh, ảnh HS đã chuẩn bị ở nhà. 
 - GV gọi HS lên bảng mô tả về chợ nổi thông qua tranh, ảnh đã chuẩn bị trước.
 - Y/c HS nhận xét
 - GV nhận xét, khen ngợi, kết luận:
+ Chợ nổi trên sông là nét văn hóa đặc thù ở Tây Nam Bộ.
+ Nhiều thứ hàng hóa được mua, bán trên xuồng, ghe

	 

 - Chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Long Xuyên – An Giang, chợ nổi Ngã Năm

  - HS xem video



  - HS lên bảng miêu tả, cả lớp lắng nghe

 - HS kể với nhóm mình về chợ nổi mà mình đã tìm hiểu.

 - HS lên mô tả, cả lớp lắng nghe

 - HS nhận xét

 - HS lắng nghe

	2.4. Truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ
Hoạt động 6: Tìm hiểu truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
*Mục tiêu: 
 - Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ qua sử dụng tư liệu tranh ảnh, câu truyện lịch sử về một số nhân vật tiêu biểu


	 * Cách tiến hành
 - GV y/c HS cả lớp làm việc theo nhóm 4, hoàn thành phiếu học tập:
+Nhóm 1: Đọc SGK và kể lại câu chuyện về nhân vật Trương Định.
+Nhóm 2: Đọc SGK và kể lại câu chuyện về nhân vật Nguyễn Trung Trực.
+Nhóm 3: Đọc SGK và kể lại câu chuyện về nhân vật Nguyễn Thị Định.
 -  GV gọi đại diện 2 nhóm trình bày kết quả.
 - GV gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 - GV nhận xét, bổ sung, chuẩn xác nội dung. 



	

-HS làm việc nhóm









 - Đại diện nhóm trình bày, HS lắng nghe
 - HS nhận xét
 - HS lắng nghe

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

	3. Luyện tập
 *Mục tiêu: 
 - Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong bài.

	 - GV y/c HS cả lớp làm việc theo nhóm 6:
+Hoàn thành câu 1 tr.106 SGK
+Hoàn thành câu 2 tr.106 SGK
+Hoàn thành câu 3 tr.106 SGK
 - GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.
 - GV gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 - GV nhận xét, khen ngợi
	
 - HS làm việc nhóm





 - Đại diện nhóm trình bày
 - HS nhận xét
 - HS lắng nghe

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	4. Vận dụng:
*Mục tiêu:
 - Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.

	 - GV y/c HS thực hiện các nhiệm vụ tại nhà:
+ Nhiệm vụ 1: Tổ 1,2 thực hiện nhiệm vụ 1.a
                        Tổ 3, 4 thực hiện nhiệm vụ 1.b
+ Nhiệm vụ 2: Cả lớp
 - Y/c HS trình bày trong nhóm của mình
 - GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp
 - Y/c các nhóm khác nhận xét, bổ sung
 - GV nhận xét, khen ngợi 

	
 - HS thực hiện tại nhà theo sự phân công
 




 - HS trình bày trong nhóm
 - HS trình bày trước lớp, cả lớp lắng nghe
 - HS nhận xét, bổ sung
 - GV nhận xét, bổ sung

	CỦNG CỐ, DẶN DÒ

	5. Củng cố
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
6. Dặn dò
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Nam bộ.
+ Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
· + Đọc trước Bài 20 – Thành phố Hồ Chí Minh 
	
- Cá nhân xem lại bài.

- 2-3 HS nêu lại nội dung chính của bài.
- Cá nhân nghe, quan sát.




- Cá nhân nghe, quan sát.
và thực hiện yêu cầu.




BÀI 20: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(3 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực lịch sử và đại lí
Sau bài học này, HS sẽ:
- Xác định được vị trí địa lí của thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ hoặc trên lược đồ.
- Kể được một số tên gọi khác của thành phố Hồ Chí Minh
- Trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, có sử dụng một số tư liệu tranh / ảnh, câu chuyện lịch sử như về bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
- Sử dụng tư liệu lịch sử và địa lí, nêu được thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học:  Sưu tầm tranh ảnh về thành phố Hồ Chí Minh
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, trình bày kết quả trong nhóm và báo cáo kết quả trước lớp.
3. Phẩm chất
Yêu nước: Yêu quê hương và tự hào về lịch sử quê hương, đất nước.
Chăm chỉ: Hoàn thành nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Bản đồ tự nhiên Việt Nam
· Lược hành chính  và các hình ảnh tiêu biểu về thành phố Hồ Chí Minh
· Máy tính, máy chiếu hoặc tivi (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động    
a. Mục tiêu: 
- Kết nối  được kiến thức của học sinh với nội dung kiến thức trong bài
-Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS 

	b. Cách tiến hành
- GV giảng: thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng và là thành phố lớn nhất Việt Nam (Có thể cho HS thảo luận nhóm đôi).
- HS đọc thầm lại nội dung và yêu cầu:
+ Em hãy chia sẻ những điều em biết về thành phố Hồ Chí Minh?  (nhiều HS chia sẻ)
- GV cho HS xem video 8 phút toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh và dẫn dắt HS vào bài học: : https://www.youtube.com/watch?v=3KDtWI2-cwY)
Hoặc giới thiệu bài: Việt Nam thân yêu của chúng ta có 87 thành phố trực thuộc tỉnh, trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương. Một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương không thể không kể đến thành phố lớn và đẹp mang tên vị lãnh tụ của dân tộc mà cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ là thành phố mang tên Bác – thành phố Hồ Chí minh. Thành phố Hồ Chí minh nằm ở đâu, có nét gì nổi bật cô trò mình cùng tìm hiểu qua bài: Bài 20  Thành phố Hồ Chí Minh.
	

· HS lắng nghe


- HS suy nghĩ, tiếp nối nhau trả lời về thành phố Hồ Chí Minh.

- HS xem video.
- HS nghe, quan sát.

	2. Khám phá 
Hoạt động 1: Vị trí địa lí và tên gọi khác của thành phố Hồ Chí Minh
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Xác định được vị trí địa lí và tên gọi khác của thành phố Hồ Chí Minh (tp HCM) trên lược đồ.
- Kể được một số tên gọi khác của thành phố Hồ Chí Minh.

	- GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận nhóm (4HS/nhóm).
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Đọc thông tin, quan sát hình 1 và thực hiện yêu cầu:
+ Tp HCM nằm ở vùng nào? Tiếp giáp với các tỉnh và biển nào?
+ Tp HCM còn có tên gọi nào khác?
- GV hướng dẫn (nếu HS trong nhóm lúng túng)
- GV yêu cầu HS thực hành chỉ và giới thiệu về Tp HCM trên lược đồ

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Tp HCM là thành phố trực thuộc trung ương, nằm  ở vùng Nam Bộ, tiếp giáp với 6 tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu. Phía đông tiếp giáp với một phần của biển Đông.
+ Tp HCM còn có các tên gọi khác là Gia Định, Sài Gòn – Gia Định, Sài Gòn – Chợ Lớn
	
HS thực hành thảo luận nhớm (3 phút)



- Đại diện nhóm báo cáo kết quả
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có)



	Hoạt động 2: Một số sự kiện gắn với Tp HCM.
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Tp HCM, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử, như: câu chuyện bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

	b. Cách tiến hành
- GV chuẩn bị phiếu học tập với 2 sự kiện trong bài (mỗi nhóm bốc thăm thực hiện một sự kiện).
- GV cho HS bốc thăm nội dung thảo luận của nhóm mình (phiếu học tập cần có: về thời gian, nội dung sự kiện, kết quả sự kiện, điều em ấn tượng về sự kiện, hình ảnh sự kiện). Gv có thể làm nội dung phù hợp theo đối tượng HS của mình.
+ Sự kiện 1: Phủ Gia định được thành lập như thé nào? (Hoặc Tìm hiểu Nguyễn Hữu Cảnh lập phủ Gia Định năm 1698)
+ Sự kiện 2: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước như thế nào?  Từ đâu?năm bao nhiêu ?
+ Sự kiện 3: Nêu ý nghĩa sự kiện  Quân giải phóng tiến vào dinh độc lập năm 1975 đối với lịch sử dân tộc?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm làm cùng nội dung nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
Sự kiện 1: Năm 1698 Nguyễn Hữu Cảnh được cử vào cai quản vùng đất phía Nam.Vượt qua nhiều khó khăn ông đã cùng nhân dân khai hoang lập ra phủ Gia Định. Từ đây vùng đất Gia Định phát triển nhanh chóng. Em thấy ấn tượng về sự vất vả của ông và nhân dân lúc đó.
+ Sự kiện 2: Ngày 5-6-1911 Nguyễn tất Thành lên con tàu La-tu-sơ, Tơ-rê-vin  đến cảng Mác-xây (pháp) bắt đầu cuộc hành trình 30 năm ra đi tìm đường cứu nước giành độc lập, tự do cho dân tộc. Em ấn tượng hình ảnh Nguyễn Tất Thành như một thư sinh nhưng bàn tay đầy chai sạn nói lên sự vất vả của ông trong đó chứa đựng sự tự tin và quyết tâm mạnh mẽ.
+ Sự kiện 3: 10h45 ngày 30-4-1975 xe tăng số 390 đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch Hồ Chí Minh, đất nước thống nhất.
- GV hỏi: Ngoài những thông tin các em vừa trải nghiệm thì các em còn có những thông tin nào bổ sung giúp bài học của chúng ta được phong phú hơn không?
- GV nhận xét và kết luận:
Tp HCM nằm bên sông Sài Gòn, có lịch sử hơn 300 năm, trải qua nhiều tên gọi khác nhau như Gia Định, Sài Gòn - Gia Định, … đến năm 1976 đất nước hoàn toàn thống nhất mới chính thức mang tên Tp HCM.
	


- Đại diện nhóm bốc thăm yêu cầu.


- HS thảo luận và thực hành phiếu học tập trong nhóm 





- Đại diện nhóm báo cáo kết quả hoạt động.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung















- HS phát biểu



HS lắng nghe



	Hoạt động 3: Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam. 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS
- Sử dụng tư liệu lịch sử và địa lí, nêu được Tp HCM là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam

	b. Cách tiến hành
- GV tổ chức cho cả lớp thảo luận nhóm:
+ Chia lớp làm 6 nhóm (2 nhóm thực hiện cùng một nội dung)
+ GV phân công nhiệm vụ cho từng nhóm:
· Nhóm 1, 3: Tìm hiểu về kinh tế.
Nêu những dẫn chứng cho thấy tp HCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước
· Nhóm 2, 4: Tìm hiểu về văn hoá.
Nêu những dẫn chứng cho thấy tp HCM là trung tâm văn hoá quan trọng của cả nước.
· Nhóm 3, 6: Tìm hiểu về giáo dục.
Nêu những dẫn chứng cho thấy tp HCM có nền giáo dục làm nòng cốt cho sự nghiệp phát triển của vùng.
- Gv yêu cầu HS thực hành thảo luận.
- GV quan sát HS thực hành
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm, các nhóm cùng nội dung lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận ở mỗi lĩnh vực GV căn thời gian để có thể cho các em xem video:
* Về kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh:
+ Đóng góp nhiều nhất vào tổng thu ngân sách của nhà nước, đứng đầu cả nước về phát triển dịch vụ.
+ Sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước với các ngành chủ yếu như điện tử, tin học, thực phẩm – đồ uống, cơ khí, dệt may, ....
GV cho HS xem video: https://vtv.vn/video/kinh-te-tp-ho-chi-minh-tang-truong-tich-cuc-624589.htm 
* Về văn hoá:
+ Nhiều di tích lịch sử và bảo tàng như bến cảng Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập, ….
+ Hội tụ dân cư khắp nơi tạo sự đa dạng văn hoá.
Gv cho HS quan sát 15 di tích lịch sử của TP HCM
https://vuanem.com/blog/di-tich-lich-su-tp-ho-chi-minh.html
Nếu còn thời gian GV cho HS xem video giới thiệu bảo tàng Tp HCM: https://www.youtube.com/watch?v=bRRiTZabWUA 
* Về giáo dục:
+ TP HCM có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm khoa học - công nghệ, làm nòng cốt cho sự phát triển giáo dục của vùng, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội
GV cho HS xem thêm video về trường Đại học kinh tế TP HCM là 1 trong 14 trường lớn nhất cả nước. https://www.youtube.com/watch?v=zzxRxULDZZk
(GV sưu tầm video)
GV giảng: Chúng ta vừa được tìm hiểu TP HCM là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Nơi đây có hoạt động buôn bán tấp nập, nhiều di tích lịch sử, nhiều công trình nghệ thuật nên ngành du lịch của TP HCM cũng rất phát triển. 
	
- HS lắng nghe.










- HS thảo luận và thực hành phiếu học tập trong nhóm 
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả hoạt động.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung






















- HS lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố, hệ thống nội dung kiến thức của bài học.

	b. Cách tiến hành
GV tổ chức cho HS thực hành nhóm vẽ sơ đồ tóm tắt trên giấy A3? (nhóm 4)
- GV quan sát học sinh thực hiện và hỗ trợ kiến thức (nếu học sinh lúng túng trong khi vẽ sơ đồ)
- GV mời đại diện các nhóm thuyết trình kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

[image: ]
	
- HS thảo luận và thực hành vẽ sơ đồ trong nhóm 
- HS gắn kết quả trên bảng lớn
- Đại diện nhóm thuyết trình kết quả hoạt động.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung


	4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để thiết kế được sản phẩm giới thiệu về TP HCM.

	b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động ở nhà
Gợi ý:
+ Phần đầu thư:Nơi viết, ngày tháng năm, lời xưng hô. VD: Thái Nguyên, ngày 20 tháng 3 năm 2024. 
+ Phần chính thư: Nêu mục đích, lí do viết thư: thăm hỏi tình hình của bạn, kể cho bạn nghe điều thú vị khi học bài tp HCM. VD: …mình sẽ kể cho bạn nghe điều thú vị mà hôm nay mình thấy được trong bài học tp HCM, một thành phố trực thuộc trung ương, thành phố có nền kinh tế lớn nhất cả nước, ….
+ Phần cuối thư: Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn; chữ kí, học và tên. 

	
- HS thực hiện cá nhân ở nhà, có thể thực hiện cùng người thân tạo sự kết nối trong giáo dục.


	Củng cố, dặn dò

	* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học thành phố Hồ Chí Minh.
+ Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
+ Đọc trước Bài 21 – Địa đạo Củ Chi (SHS tr.113).
	
- Cá nhân xem lại bài.

- 2-3 HS nêu lại nội dung chính của bài.
- Cá nhân nghe, quan sát.




- Cá nhân nghe, quan sát.
và thực hiện yêu cầu.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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